
Tổng:1000

STT Số ĐKCB Tên tài liệu Tác giả
Năm

XB
Ngày xuất

1 DA.000035

Lính gác: Tuyển chọn từ Tạp chí 

Văn nghệ Quân đội 2019 05/09/2024

2 DA.000041 Đường chiều: Tập truyện ngắn Y Mùi 2019 05/09/2024

3 DA.000042 Đường chiều: Tập truyện ngắn Y Mùi 2019 04/09/2024

4 DA.000045 Nơi tận cùng xứ sở: Tập ký Nguyễn Chu Nhạc 2018 04/09/2024

5 DA.000054

Thoát khỏi bẫy cảm xúc hay trò 

lừa đảo của tâm trí Thiện Từ 2019 05/09/2024

6 DA.000208

Feynman - Chuyện thật như đùa!= 

Surely you're joking, Mr. 

Feynman

Feynman, Richard 

P. 2019 05/09/2024

7 DA.000224 Mỗi ngày một niềm vui 2018 04/09/2024

8 DA.000229

Gửi bạn, người đang lạc lối trong 

thế giới người lớn đầy phức tạp: 

Đôi lúc, thu mình lại một chút Kim Dan 2020 04/09/2024

9 DA.000230

Gửi bạn, người đang lạc lối trong 

thế giới người lớn đầy phức tạp: 

Đôi lúc, thu mình lại một chút Kim Dan 2020 04/09/2024

10 DA.000244 Mỗi ngày một bài học cảm ơn 2018 05/09/2024

11 DA.000264

Phân tâm học và văn hóa nghệ 

thuật 2018 05/09/2024

DANH MỤC TÀI LIỆU LUÂN CHUYỂN ĐHSPĐN

THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP ĐÀ NẴNG

Từ ngày: …….. Đến ngày: ……..

PHÒNG NGHIỆP VỤ



12 DA.000265

Phân tâm học và văn hóa nghệ 

thuật 2018 05/09/2024

13 DA.000364

Thọ mai gia lễ: Phong tục dân 

gian về sinh nở, cưới hỏi, trường 

thọ, ma chay Trịnh Vương Đạt 2017 05/09/2024

14 DA.000401 Những câu chuyện cảm động 2020 05/09/2024

15 DA.000403 Những câu chuyện cảm động 2020 05/09/2024

16 DA.000404 Khi con đã lớn khôn 2020 05/09/2024

17 DA.000408

Chú tâm bất chấp động tâm= How 

to be mindful Barnes, Anna 2019 04/09/2024

18 DA.000423

Đi vào thế giới trong mơ giải mã 

giấc mơ Lý Nhị Liên 2016 05/09/2024

19 DA.000436

Curious - Sức mạnh của trí tò mò: 

Khai phá tiềm năng - Tối ưu hóa 

năng lực tư duy - Khởi động sức Leslie, Ian 2019 04/09/2024

20 DA.000606 Sống đời an nhiên Alexander, Skye 2020 04/09/2024

21 DA.000618 Cùng nhau vượt qua bão tố 2019 05/09/2024

22 DA.000620 Khi con đã lớn khôn 2020 05/09/2024

23 DA.000658

Trò chuyện cùng con về nền kinh 

tế: Lược sử chủ nghĩa tư bản Varoufakis, Yanis 2020 05/09/2024

24 DA.000706

50 câu đố luyện tập não bộ giúp 

bạn hình thành tư duy logic Phillips, Charles 2019 05/09/2024

25 DA.000707

50 câu đố luyện tập não bộ giúp 

bạn hình thành tư duy logic Phillips, Charles 2019 05/09/2024

26 DA.000730 Tình yêu thương và lòng nhân hậu 2019 05/09/2024



27 DA.000766 Thông điệp hạnh phúc 2019 05/09/2024

28 DA.000767 Thông điệp hạnh phúc 2019 05/09/2024

29 DA.000769

Trí tuệ cảm xúc - Chìa khóa mở 

cánh cửa tâm hồn Hoài Thương 2019 05/09/2024

30 DA.000773

Trí tuệ cảm xúc - Bí quyết sức 

mạnh để thành công 2019 05/09/2024

31 DA.000781

68 bí quyết sống gọn gàng cho 

tâm hồn nhẹ nhàng Yukiko Kaneko 2020 05/09/2024

32 DA.000782

68 bí quyết sống gọn gàng cho 

tâm hồn nhẹ nhàng Yukiko Kaneko 2020 05/09/2024

33 DA.000797 Tâm bình dị, chí tiến thủ Lưu Tân Xuân 2019 05/09/2024

34 DA.000809 Điều trái tim muốn nói 2018 05/09/2024

35 DA.000813

Hạnh phúc là không chờ đợi= 

Happiness in Hard Times Matthews, Andrew 2019 05/09/2024

36 DA.000814 Hãy giữ những ước mơ 2019 05/09/2024

37 DA.000816 Những bài học cuộc đời 2019 05/09/2024

38 DA.000827

Màn trình diễn trí tuệ của Warren 

Buffett: Những câu chuyện tại Hội 

nghị thường niên Berkshire 2019 05/09/2024

39 DA.000859

Tiền không mua được gì?= What 

money can't buy? Sandel, Michael 2019 05/09/2024

40 DA.000861

Hiểu nghèo thoát nghèo: Cách 

mạng tư duy để thoát nghèo trên 

thế giới

Banerjee, Abhjit 

V. 2019 05/09/2024

41 DA.000864 Món quà vô giá 2020 05/09/2024



42 DA.000905 Bí mật sau những hành vi nhỏ Tôn Khoa Diễm 2019 05/09/2024

43 DA.000906 Bí mật sau những hành vi nhỏ Tôn Khoa Diễm 2019 05/09/2024

44 DA.000972

Mùa hạn kinh hoàng= The dry: 

Tiểu thuyết trinh thám Harper, Jane 2020 05/09/2024

45 DA.000973

Mùa hạn kinh hoàng= The dry: 

Tiểu thuyết trinh thám Harper, Jane 2020 04/09/2024

46 DA.000978

Ảo thuật gia= The Warlock: 

Michael Scott ; Người dich: 

Thanh Tuyền Scott, Michael 2019 05/09/2024

47 DA.000982 Đường tơ đứt nối: Tiểu thuyết Bà Tùng Long 2019 05/09/2024

48 DA.000984 Đi tìm Alaska Green, John 2019 05/09/2024

49 DA.001074

Kỹ nghệ lấy tây và những truyện 

khác Vũ Trọng Phụng 2017 04/09/2024

50 DA.001259 Trần Thủ Độ: Tiểu thuyết lịch sử Trần Thanh Cảnh 2020 05/09/2024

51 DA.001271 Đại Nam thần quái truyện Trương Lang 2020 05/09/2024

52 DA.001404

Chảy đi sông ơi: Tuyển truyện 

ngắn Nguyễn Huy Thiệp 2017 05/09/2024

53 DA.001405

Chảy đi sông ơi: Tuyển truyện 

ngắn Nguyễn Huy Thiệp 2017 04/09/2024

54 DA.001422 Yêu là thế: Tiểu thuyết Diệp Lạc Vô Tâm 2017 05/09/2024

55 DA.001423 Yêu là thế: Tiểu thuyết Diệp Lạc Vô Tâm 2017 05/09/2024

56 DA.001424 Gió trong nhà Hưng Trần 2015 04/09/2024



57 DA.001425 Gió trong nhà Hưng Trần 2015 05/09/2024

58 DA.001455 Tôi bỏ quên tôi ở nước Anh Minh Thi 2019 05/09/2024

59 DA.001456

Những đứa con của Gấu mẹ vĩ 

đại= Die sohne der Grooen barin, 

harka

Welskopf-

Henrich, Liselotte 2018 05/09/2024

60 DA.001490 Những ai gieo gió: Tiểu thuyết Bà Tùng Long 2019 05/09/2024

61 DA.001491 Những ai gieo gió: Tiểu thuyết Bà Tùng Long 2019 05/09/2024

62 DA.001493 Người xưa đã về: Tiểu thuyết Bà Tùng Long 2019 05/09/2024

63 DA.001535 Nắng đồng bằng: Tiểu thuyết Chu Lai 2017 05/09/2024

64 DA.001536 Nắng đồng bằng: Tiểu thuyết Chu Lai 2017 05/09/2024

65 DA.001551 Út Teng: Tiểu thuyết Chu Lai 2017 05/09/2024

66 DA.001552 Út Teng: Tiểu thuyết Chu Lai 2017 05/09/2024

67 DA.001553 Mưa đỏ: Tiểu thuyết Chu Lai 2018 05/09/2024

68 DA.001554 Phố: Tiểu thuyết Chu Lai 2018 05/09/2024

69 DA.001558 Hát mãi một mình: Tản văn Đỗ Phấn 2019 05/09/2024

70 DA.001559 Hát mãi một mình: Tản văn Đỗ Phấn 2019 05/09/2024

71 DA.001561

Nghệ thuật thuyết trình của gã 

khổng lồ Etherington, Bob 2020 05/09/2024



72 DA.001575

Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa trong 

nông hộ 2018 05/09/2024

73 DA.001589 Bác Hồ với ngành công an 2017 05/09/2024

74 DA.001596

Hồ Chí Minh giá trị về tư tưởng 

và đạo đức Trần Quang Nhiếp 2017 05/09/2024

75 DA.001601

Hồ Chí Minh nhà dự báo chiến 

lược 2017 05/09/2024

76 DA.001641 Phá vỡ lối mòn tư duy Schuster, Steven 2018 05/09/2024

77 DA.001642 Phá vỡ lối mòn tư duy Schuster, Steven 2018 05/09/2024

78 DA.001741 Tận hưởng niềm vui sống

Marden, Orison 

Swett 2020 05/09/2024

79 DA.001777 Cà phê cùng Tony: Tập bài viết Tony Buổi Sáng 2018 05/09/2024

80 DA.001791 Ảnh đế: Tiểu thuyết - T.2

Mạn Mạn Hà Kỳ 

Đa 2020 05/09/2024

81 DA.001898 Chốc lát những bến bờ: Du ký Hồ Anh Thái 2019 05/09/2024

82 DA.001899 Vé cuối: Truyện ngắn Mai Hà Uyên 2017 04/09/2024

83 DA.001907 Mình và họ: Tiểu thuyết

Nguyễn Bình 

Phương 2019 05/09/2024

84 DA.001910

Học tập theo tấm gương đạo đức 

Bác Hồ với thiếu nhi, thanh thiếu 

niên qua các câu chuyện= Bác Hồ 2018 04/09/2024

85 DA.001911

Học tập theo tấm gương đạo đức 

Bác Hồ với thiếu nhi, thanh thiếu 

niên qua các câu chuyện= Bác Hồ 2018 04/09/2024

86 DA.001917

Chốn bình yên cho ngày chênh 

chao nhớ: Tập truyện ngắn Diên Vỹ 2016 04/09/2024



87 DA.001918

Chốn bình yên cho ngày chênh 

chao nhớ: Tập truyện ngắn Diên Vỹ 2016 04/09/2024

88 DA.002206 Quán gò đi lên: Truyện dài Nguyễn Nhật Ánh 2019 05/09/2024

89 DA.002242 Bức thư tình có vị ngọt của bánh Thái La 2020 05/09/2024

90 DA.002257

Tìm điểm cân bằng trong cuộc 

sống= Find your balance point: 

Xác định việc ưu tiên, đơn giản Tracy, Brian 2017 05/09/2024

91 DA.002258 Quê hương yêu dấu 2019 05/09/2024

92 DA.002259 Cùng bỏ lại nỗi đau trên cát 2019 05/09/2024

93 DA.002268 Bong bóng lên trời: Truyện dài Nguyễn Nhật Ánh 2019 04/09/2024

94 DA.002272

Tình yêu còn lại= When I lost 

you: Tiểu thuyết Rimmer, Kelly 2019 05/09/2024

95 DA.002273

Những chú chim chưa bao giờ 

được hót= A god in ruins: Tiểu 

thuyết - T.2 Atkinson, Kate 2019 05/09/2024

96 DA.002274 Những kẻ si tình: Truyện dài Hồng Sakura 2020 05/09/2024

97 DA.002300 Trước vòng chung kết: Truyện dài Nguyễn Nhật Ánh 2019 04/09/2024

98 DA.002403

Hành trình của một chú chó: Một 

tiểu thuyết nữa dành cho con 

người

Cameron, W. 

Bruce 2019 05/09/2024

99 DA.002409

Đừng nhớ nhầm ai đừng yêu sai 

người Phương Ny 2020 05/09/2024

100 DA.002410

Đừng nhớ nhầm ai đừng yêu sai 

người Phương Ny 2020 05/09/2024

101 DA.002422 Ngắn và rất ngắn: Tập truyện

Nguyễn Thị Minh 

Thái 2018 05/09/2024



102 DA.002441 Bàn tay rộng nhất thế gian 2019 05/09/2024

103 DA.002537 Heidi Spyri, Johanna 2020 05/09/2024

104 DA.002538 Heidi Spyri, Johanna 2020 05/09/2024

105 DA.002563 Nhạc Phi diễn nghĩa - T.1 2019 05/09/2024

106 DA.002565 Nhạc Phi diễn nghĩa - T.2 2019 05/09/2024

107 DA.002566 Nhạc Phi diễn nghĩa - T.2 2019 05/09/2024

108 DA.002871 Papillon - Người tù khổ sai Charrière, Henry 2019 05/09/2024

109 DA.002910 Miền quê yêu dấu: Tiểu thuyết

Nguyễn Thị Anh 

Thư 2017 05/09/2024

110 DA.002933

Tấm gương Bác, ngọc quý của 

mọi nhà: Mẫu mực về đạo đức, 

đặc sắc về phong cách Hoàng Chí Bảo 2020 05/09/2024

111 DA.002935

Tấm gương Bác, ngọc quý của 

mọi nhà: Học Bác để làm người Trần Đình Huỳnh 2020 05/09/2024

112 DA.002936

Tấm gương Bác, ngọc quý của 

mọi nhà: Học Bác để làm người Trần Đình Huỳnh 2020 05/09/2024

113 DA.002939

Tấm gương Bác, ngọc quý của 

mọi nhà: Lòng nhân ái và đức 

khoan dung Hoàng Chí Bảo 2020 05/09/2024

114 DA.002967

Viết lại luật chơi: Thay đổi cách 

chơi để giành chiến thắng Hamel, Gary 2017 05/09/2024

115 DA.002968

Viết lại luật chơi: Thay đổi cách 

chơi để giành chiến thắng Hamel, Gary 2017 05/09/2024

116 DA.002970 Kiếm sống Gorki, Macxim 2017 05/09/2024



117 DA.002974

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật thi đua, khen thưởng 2018 04/09/2024

118 DA.002975

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật thi đua, khen thưởng 2018 05/09/2024

119 DA.002980 Cơ sở văn hoá Việt Nam Trần Quốc Vượng 2020 05/09/2024

120 DA.002981

Quân đoàn thép Huawei: Văn hóa 

tổ chức để vượt mặt "táo khuyết" 

và trở thành nhà sản xuất điện Hoàng Vệ Hoa 2019 05/09/2024

121 DA.003017

Bài học thành công của Warren 

Bufrtt 2019 05/09/2024

122 DA.003047

Khách mời Dracula: Tập truyện 

ngắn Stoker, Bram 2018 05/09/2024

123 DA.003050 Thơ hay về mẹ 2019 05/09/2024

124 DA.003051

Tấm gương Bác, ngọc quý của 

mọi nhà: Lòng nhân ái và đức 

khoan dung Hoàng Chí Bảo 2020 05/09/2024

125 DA.003085

Số không= Numero zero, 

bompiani Eco, Umberto 2017 05/09/2024

126 DA.003092

Luật quốc phòng, Luật về an ninh 

quốc gia

Việt Nam 

(CHXHCN). Luật 

lệ và sắc lệnh 2018 04/09/2024

127 DA.003095

Nhắn gửi tất cả các em, những 

người tôi đã yêu Otono Yomoji 2020 04/09/2024

128 DA.003096

Nhắn gửi tất cả các em, những 

người tôi đã yêu Otono Yomoji 2020 04/09/2024

129 DA.003123

Để trở thành người đàn ông chân 

chính Bùi Sao 2018 05/09/2024

130 DA.003124

Để trở thành người đàn ông chân 

chính Bùi Sao 2018 05/09/2024

131 DA.003132 Thiết kế và chế tạo khuôn dập Lê Trung Kiên 2020 05/09/2024



132 DA.003133 Thiết kế và chế tạo khuôn dập Lê Trung Kiên 2020 05/09/2024

133 DA.003138

Ứng dụng tin học trong tính toán, 

thiết kế máy và thiết bị thực phẩm

Nguyễn Đức 

Trung 2020 05/09/2024

134 DA.003139

Ứng dụng tin học trong tính toán, 

thiết kế máy và thiết bị thực phẩm

Nguyễn Đức 

Trung 2020 05/09/2024

135 DA.003153

Động lực học điều khiển máy và 

rô bốt Đỗ Sanh 2020 05/09/2024

136 DA.003154

Động lực học điều khiển máy và 

rô bốt Đỗ Sanh 2020 05/09/2024

137 DA.003493

Nước mắt ấy có mặn không?: Tập 

truyện ngắn Phạm Xuân Đào 2017 05/09/2024

138 DA.003494

Nước mắt ấy có mặn không?: Tập 

truyện ngắn Phạm Xuân Đào 2017 04/09/2024

139 DA.003500

Năm thương, tháng nhớ, không 

ngày gửi đi Trịnh Nam Trân 2020 04/09/2024

140 DA.003507

Bản giao hưởng số 6 của 

Tchaikovsky Bùi Anh Tuấn 2016 04/09/2024

141 DA.003524 Cát bụi đường xa: Tập bút ký Khiếu Quang Bảo 2019 04/09/2024

142 DA.003525 Cát bụi đường xa: Tập bút ký Khiếu Quang Bảo 2019 04/09/2024

143 DA.003534

Yêu không lụy, giữ tôn nghiêm: 

Tản văn Phương Ny 2019 05/09/2024

144 DA.003535

Yêu không lụy, giữ tôn nghiêm: 

Tản văn Phương Ny 2019 05/09/2024

145 DA.003547

Tiếng chim sứ và cây lộc vừng: 

Tập truyện ngắn

Nguyễn Thị Thu 

Hà 2019 05/09/2024

146 DA.003548

Tiếng chim sứ và cây lộc vừng: 

Tập truyện ngắn

Nguyễn Thị Thu 

Hà 2019 04/09/2024



147 DA.003562 Linh Sơn tử chiến: Tiểu thuyết Phan Thái 2020 05/09/2024

148 DA.003563 Linh Sơn tử chiến: Tiểu thuyết Phan Thái 2020 04/09/2024

149 DA.003632 Định mệnh: Truyện ngắn Hoàng Thiềng 2017 04/09/2024

150 DA.003633 Định mệnh: Truyện ngắn Hoàng Thiềng 2017 05/09/2024

151 DA.003658

Ký ức gã ăn mày: Tiểu thuyết - 

T.2 Tôn Ái Nhân 2018 05/09/2024

152 DA.003670 Trở về nơi tình yêu bắt đầu Vô Xứ Khả Đào 2018 05/09/2024

153 DA.003690

Không kịp nói yêu em: Tiểu 

thuyết Phỉ Ngã Tư Tồn 2020 05/09/2024

154 DA.003698 Truyện ngắn Nguyên Hồng Nguyên Hồng 2017 05/09/2024

155 DA.003717

Nghệ thuật sống hạnh phúc gặt 

thành công= Die Kunst des guten 

lebens: 52 überraschende Wege Dobelli, Rolf 2019 05/09/2024

156 DA.003776

Cơn cuồng Musk: 5 nguyên tắc 

điên rồ dẫn đến thành công của 

Elon Musk= Musk mania: Elon 

Loo, Hans Van 

Der 2019 05/09/2024

157 DA.003801 Bên hồ thanh thủy: Tiểu thuyết Bà Tùng Long 2019 05/09/2024

158 DA.003807 Những chuyện bựa thời sinh viên Song Hà 2018 05/09/2024

159 DA.003811

Hồn phố: Tập truyện ngắn và tản 

văn Phạm Quý 2018 05/09/2024

160 DA.003812

Hồn phố: Tập truyện ngắn và tản 

văn Phạm Quý 2018 05/09/2024

161 DA.003815 Bình minh trên sông Hoài Nguyễn Bá Hòa 2019 04/09/2024



162 DA.003889

Siêu dự báo= Superforecasting: 

Những phương pháp dự đoán trên 

tầm chuyên gia Tetlock, Philip E. 2018 05/09/2024

163 DA.003890

Siêu dự báo= Superforecasting: 

Những phương pháp dự đoán trên 

tầm chuyên gia Tetlock, Philip E. 2018 05/09/2024

164 DA.003895

Từ tơ lụa đến silicon= From silk 

to silicon: Câu chuyện về toàn cầu 

hoá thông qua mười cuộc đời lạ Garten, Jeffrey E. 2018 05/09/2024

165 DA.003896

Từ tơ lụa đến silicon= From silk 

to silicon: Câu chuyện về toàn cầu 

hoá thông qua mười cuộc đời lạ Garten, Jeffrey E. 2018 05/09/2024

166 DA.004139

Trên sa mạc và trong rừng thẳm= 

W pustyni i w puszczy: Tiểu 

thuyết

Sienkiewicz, 

Henryk 2018 05/09/2024

167 DA.004309 Sổ "sinh tử" của K10: Phóng sự Thanh Chương 2019 05/09/2024

168 DA.004310 Sổ "sinh tử" của K10: Phóng sự Thanh Chương 2019 05/09/2024

169 DA.004315

Trang sách, mạch đời: Phê bình, 

đối thoại văn học Phạm Khải 2017 05/09/2024

170 DA.004316

Trang sách, mạch đời: Phê bình, 

đối thoại văn học Phạm Khải 2017 05/09/2024

171 DA.004354

Chuyện tình miền nắng xanh: Tập 

truyện ngắn

Dương Phượng 

Toại 2020 05/09/2024

172 DA.004383

Yêu đi đừng sợ!= Love is letting 

go of fear: Mọi sợ hãi rồi sẽ qua, 

chỉ có tình yêu ở lại

Jampolsky, Gerald 

G. 2018 05/09/2024

173 DA.004384

Yêu đi đừng sợ!= Love is letting 

go of fear: Mọi sợ hãi rồi sẽ qua, 

chỉ có tình yêu ở lại

Jampolsky, Gerald 

G. 2018 05/09/2024

174 DA.004396

Sức mạnh của tĩnh tâm: Bí quyết 

để sống cuộc đời tự do tự tại Hải Hoa 2018 04/09/2024

175 DA.004582

Thế cục Quỷ Cốc Tử: [Tiểu thuyết 

lịch sử] - T.1 Hàn Xuyên Tử 2014 05/09/2024

176 DA.004658 Một xu một ngày: Tiểu thuyết

Mare, Walter De 

La 2018 05/09/2024



177 DA.004669

Đệ nhất đô soái thủy quân Yết 

Kiêu Giang Hà Vỵ 2018 05/09/2024

178 DA.004816

De Gaulle và Việt Nam (1945 - 

1969)= De Gaulle et le VietNam 

(1945 - 1969): Sách tham khảo Journoud, Pierre 2019 05/09/2024

179 DA.004864

Cẩm nang tư duy phân tích= The 

thinker's guide to analytic thinking Paul, Richard 2019 05/09/2024

180 DA.004866

Cẩm nang tư duy phân tích= The 

thinker's guide to analytic thinking Paul, Richard 2019 05/09/2024

181 DA.004873 Hồ Chí Minh bàn về đạo đức 2019 05/09/2024

182 DA.004874 Hồ Chí Minh bàn về đạo đức 2019 05/09/2024

183 DA.004888

Văn minh Đông phương và Tây 

phương Nguyễn Duy Cần 2020 05/09/2024

184 DA.004890

Văn minh Đông phương và Tây 

phương Nguyễn Duy Cần 2020 05/09/2024

185 DA.004947 Tình thư gửi tới địa đàng Dellaira, Ava 2018 05/09/2024

186 DA.005116

Cuốn sách của những bí mật= The 

book secrets: Giải mã các khía 

cạnh bị che giấu trong cuộc sống Chopra, Deepak 2017 05/09/2024

187 DA.005117

Cuốn sách của những bí mật= The 

book secrets: Giải mã các khía 

cạnh bị che giấu trong cuộc sống Chopra, Deepak 2017 05/09/2024

188 DA.005128

Việt Nam qua tuần san Indochine 

1941-1944 Surmer, Andre 2019 05/09/2024

189 DA.005129

Việt Nam qua tuần san Indochine 

1941-1944 Surmer, Andre 2019 05/09/2024

190 DA.005195

Tình đầu của tiểu yêu: Tiểu thuyết 

- T.1 Thuỷ Hợp 2018 05/09/2024

191 DA.005196 K: Tập truyện ngắn Bùi Quang Thắng 2018 05/09/2024



192 DA.005202 Ngàn năm một tiếng thở dài Dư Thu Vũ 2018 05/09/2024

193 DA.005213 Tiếng cú kêu= The cry of the owl

Highsmith, 

Patricia 2019 04/09/2024

194 DA.005227 Nhân vật lịch sử Hải Phòng - T.4 2015 05/09/2024

195 DA.005229 Lý Sơn đảo du lịch lý tưởng Lê Trọng 2018 05/09/2024

196 DA.005297 Chúng con theo lời Bác dạy 2018 05/09/2024

197 DA.005340 Kể chuyện thần đồng 2017 04/09/2024

198 DA.005417

Có một cô gái thầm yêu anh: Tản 

văn Phạm Anh Thư 2018 05/09/2024

199 DA.005536 Hành trình vô tận Dư Thu Vũ 2018 05/09/2024

200 DA.005645

Bác Hồ với gương sáng về tiết 

kiệm 2018 05/09/2024

201 DA.005646

Bác Hồ với gương sáng về tiết 

kiệm 2018 05/09/2024

202 DA.005693 Phong cách làm việc của Bác Hồ 2018 05/09/2024

203 DA.005694 Chuyện kể Bác Hồ với học sinh 2018 05/09/2024

204 DA.005807

Marketing trên mạng xã hội= 

Marketing witth social media : 10 

easy steps to success for business: Coles, Linda 2020 05/09/2024

205 DA.005809

Marketing trên mạng xã hội= 

Marketing witth social media : 10 

easy steps to success for business: Coles, Linda 2020 05/09/2024

206 DA.005810

Phẩm chất của nhà lãnh đạo: 

Những bài học từ hành trình cuộc 

đời tôi= Leading matters : Lessons Hennessy, John L. 2020 05/09/2024



207 DA.005811

Phẩm chất của nhà lãnh đạo: 

Những bài học từ hành trình cuộc 

đời tôi= Leading matters : Lessons Hennessy, John L. 2020 05/09/2024

208 DA.005925

Hồ Chí Minh - Những câu chuyện 

thành bài học lịch sử 2018 05/09/2024

209 DA.006075 Lật hạ ký - T.1 Cửu Nguyệt Hi 2020 05/09/2024

210 DA.006077 Lật hạ ký - T.2 Cửu Nguyệt Hi 2020 04/09/2024

211 DA.006149

Thiết kế biểu đồ ưu việt= Good 

charts Berinato, Scott 2019 05/09/2024

212 DA.006156

Tại sao "càng bận càng nghèo, 

càng nhàn càng giàu"? Trương Tịnh Vũ 2020 05/09/2024

213 DA.006161 Nghệ thuật quản lý nhân sự Altidor, Welby 2019 05/09/2024

214 DA.006162 Nghệ thuật quản lý nhân sự Altidor, Welby 2019 05/09/2024

215 DA.006255 Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế Nguyễn Đắc Xuân 2020 05/09/2024

216 DA.006256 Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế Nguyễn Đắc Xuân 2020 05/09/2024

217 DA.006290

Thời niên thiếu của anh và em: 

Tiểu thuyết Cửu Nguyệt Hi 2019 05/09/2024

218 DA.006311 Thánh ca Truông Bồn Trần Huy Quang 2012 05/09/2024

219 DA.006672

Những ý tưởng tuyệt vời trong 

cuộc sống - T.2 2020 05/09/2024

220 DA.006673

Những ý tưởng tuyệt vời trong 

cuộc sống - T.2 2020 05/09/2024

221 DA.006747 Ăn là nguồn yêu sống= Eat to love Hollenstein, Jenna 2020 05/09/2024



222 DA.006816

Những mẩu chuyện hài hước 

trong xử thế của người Do Thái Hoa Sơn 2020 05/09/2024

223 DA.006817

Những mẩu chuyện hài hước 

trong xử thế của người Do Thái Hoa Sơn 2020 05/09/2024

224 DA.007057

Tuổi trẻ 4.0: Hiểu rõ về thế hệ trẻ 

trong thời đại 4.0 để phát triển 

doanh nghiệp bền vững Scopelliti, Rocky 2019 05/09/2024

225 DA.007058

Tuổi trẻ 4.0: Hiểu rõ về thế hệ trẻ 

trong thời đại 4.0 để phát triển 

doanh nghiệp bền vững Scopelliti, Rocky 2019 05/09/2024

226 DA.007060

Gà quang quác dạy con thành đạt= 

Listen to the Squawking Chiken: 

Cách dạy con của một bà mẹ biết Alaine Lui 2019 05/09/2024

227 DA.007096

Hùng Vương Thánh tổ ngọc phả: 

Sửu khảo

Nguyễn Đức Tố 

Lưu 2020 04/09/2024

228 DA.007137 Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh Nguyễn Đức Lợi 2019 05/09/2024

229 DA.008509 Tâm hồn cao thượng= Cuore

De Amicis, 

Edmondo 2019 04/09/2024

230 DA.009529 Mạnh mẽ 2017 05/09/2024

231 DA.009530 Tử tế 2017 05/09/2024

232 DA.009591 Không gia đình: Tiểu thuyết Malot, Hector 2018 05/09/2024

233 DA.009761

Làm chị thật khó - T.1: Bố mẹ 

không yêu mình nữa rồi! Dou Jing 2018 05/09/2024

234 DA.009853

Phong trào Minh Tân ở Nam Kỳ 

(đầu thế kỷ XX) Phạm Phúc Vĩnh 2019 04/09/2024

235 DA.009914

Con sẽ là chàng trai tự tin và 

thành công: Nuôi dạy thế nào giúp 

trẻ phát huy tố chất riêng Hải Phong 2020 05/09/2024

236 DA.010000

Cung đường vàng nắng: Truyện 

dài Dương Thụy 2018 04/09/2024



237 DA.010074 Bonsai cho mọi nhà 2016 05/09/2024

238 DA.010333

Cứ làm đi= Keep going: 10 cách 

giúp bạn đập tan bế tắc trong công 

việc và duy trì ngọn lửa sáng tạo Kleon, Austin 2022 05/09/2024

239 DA.010525

Xây dựng và hoàn thiện cơ chế 

bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam 

hiện nay - Lý luận và thực tiễn: 2018 04/09/2024

240 DA.010527

Bán hàng thời kỹ thuật số= Tên 

sách tiếng Anh: Digital selling : 

How to use social media and the Leboff, Grant 2018 05/09/2024

241 DA.010528

Bán hàng thời kỹ thuật số= Tên 

sách tiếng Anh: Digital selling : 

How to use social media and the Leboff, Grant 2018 04/09/2024

242 DA.010930 Những khoảng cách còn lại

Nguyễn Mạnh 

Tuấn 2019 04/09/2024

243 DA.010931 Những khoảng cách còn lại

Nguyễn Mạnh 

Tuấn 2019 04/09/2024

244 DA.011324 Nghìn năm gốm cổ Champa

Nguyễn Thị Mỹ 

Dung 2020 04/09/2024

245 DA.011325 Nghìn năm gốm cổ Champa

Nguyễn Thị Mỹ 

Dung 2020 04/09/2024

246 DA.011397

Kiến trúc và hiện tượng cộng sinh 

văn hóa Lê Thanh Sơn 2019 04/09/2024

247 DA.011398

Kiến trúc và hiện tượng cộng sinh 

văn hóa Lê Thanh Sơn 2019 04/09/2024

248 DA.011400

Biểu tượng và không gian kiến 

trúc - đô thị Lê Thanh Sơn 2019 04/09/2024

249 DA.011401

Biểu tượng và không gian kiến 

trúc - đô thị Lê Thanh Sơn 2019 04/09/2024

250 DA.011620

Các cô Katherine= An abundance 

of Katherine Green, John 2020 05/09/2024

251 DA.011622

Các cô Katherine= An abundance 

of Katherine Green, John 2020 05/09/2024



252 DA.011847

Một phút với Honda Soichiro: 77 

triết lý kinh doanh chinh phục cả 

thế giới Iwakura Shinya 2019 05/09/2024

253 DA.011882

...Đấy là nó nghĩ thế: Truyện tâm 

lý - kỹ năng

Trần Ngọc Anh 

Thư 2019 04/09/2024

254 DA.011899

Ăn nói thuyết phục hạ gục đối 

phương Kendall, Fred 2019 05/09/2024

255 DA.012001 Cẩm nang sơ cứu 2019 05/09/2024

256 DA.012002 Cẩm nang sơ cứu 2019 05/09/2024

257 DA.012823

Ứng dụng ngũ hành "soi" mệnh 

tình yêu= The energy of love Herman, Leta 2020 05/09/2024

258 DA.013020

Bí mật và thực tế về tự kỉ ám thị: 

Cuốn sách về Tự kỉ ám thị được 

Freud và các bậc thầy Phân tâm Coué, Émile 2020 05/09/2024

259 DA.013491

Vào ốc đảo khi đời chao đảo= The 

power of having fun: Nghỉ một 

chút để làm việc hiệu quả và sảng Crenshaw, Dave 2020 05/09/2024

260 DA.013496

Vào ốc đảo khi đời chao đảo= The 

power of having fun: Nghỉ một 

chút để làm việc hiệu quả và sảng Crenshaw, Dave 2020 05/09/2024

261 DA.013505

Chúng ta đều sợ tổn thương: Tiểu 

thuyết Đới Quân 2019 04/09/2024

262 DA.013506

Chúng ta đều sợ tổn thương: Tiểu 

thuyết Đới Quân 2019 04/09/2024

263 DA.013668

Khu vườn bí mật= The secret 

garden: = The secret garden

Burnett, Frances 

Hodgson 2019 05/09/2024

264 DA.013669 Mây trên đầu nắng trên cao 2017 05/09/2024

265 DA.013670 Mây trên đầu nắng trên cao 2017 05/09/2024

266 DA.014092

Văn hóa đồng bằng Nam Bộ - Di 

tích kiến trúc cổ: Kiến trúc trong 

văn hóa Óc Eo - Hậu Óc Eo ở Võ Sĩ Khải 2018 05/09/2024



267 DA.014205

KPI - Công cụ quản lý nhân sự 

hiệu quả: Phương pháp quản lý 

doanh nghiệp hiệu quả của người Ryuichiro Nakao 2020 05/09/2024

268 DA.014225

Chuyện về Molly= Molly 's story: 

A dog's purpose novel: Chú chó 

trong tiểu thuyết : Mục đích sống 

Cameron, W. 

Bruce 2020 05/09/2024

269 DA.014226

Chuyện về Molly= Molly 's story: 

A dog's purpose novel: Chú chó 

trong tiểu thuyết : Mục đích sống 

Cameron, W. 

Bruce 2020 05/09/2024

270 DA.014232

Nối đuôi nhau đến vô cùng: 

Truyện cực ngắn Nguyễn Hải Việt 2019 04/09/2024

271 DA.014233

Nối đuôi nhau đến vô cùng: 

Truyện cực ngắn Nguyễn Hải Việt 2019 04/09/2024

272 DA.014302

Không đọc sách này, vẽ xấu ráng 

chịu!= Read this if you want to be 

a great drawing Leamy, Selwyn 2019 04/09/2024

273 DA.014303

Không đọc sách này, vẽ xấu ráng 

chịu!= Read this if you want to be 

a great drawing Leamy, Selwyn 2019 04/09/2024

274 DA.014307

Không đọc sách này, chụp xấu 

đừng buồn!= Read this you want 

to take great photographas Carroll, Henry 2019 04/09/2024

275 DA.014417

Tư duy như Da Vinci= How to 

think like da Vinci Smith, Daniel 2020 05/09/2024

276 DA.014470

Suốt đời học Bác: Dành cho lứa 

tuổi 12+ Kiều Mai Sơn 2020 04/09/2024

277 DA.014820

Quảng Nam - Những địa danh ghi 

dấu qua ca dao xứ Quảng 2017 04/09/2024

278 DA.014837

Dẫn dắt= Leading: Lãnh đạo chứ 

không quản lý Ferguson, Alex 2019 04/09/2024

279 DA.015045

Cùng John Maxwell: Thành công: 

Bí quyết thành công nằm trong 

chính kế hoạch hàng ngày của bạn Maxwell, John C. 2019 05/09/2024

280 DA.015104

Nghĩ khác= Flip it: How to get the 

best out of everything: Làm thế 

nào để tận dụng tốt nhất mọi thứ Heppell, Michael 2019 05/09/2024

281 DA.015176

Dạy trẻ biết đọc sớm= How to 

teach your baby to read Doman, Glenn 2019 05/09/2024



282 DA.015549 Hỏi đáp về kỹ thuật điện ứng dụng Phạm Văn Khiết 2017 05/09/2024

283 DA.015559

Thế giới biểu tượng trong di sản 

văn hóa Trần Lâm Biền 2017 04/09/2024

284 DA.015570

Nghệ thuật và tâm thức sáng tạo= 

Art and the creative consciousness Collier, Graham 2019 05/09/2024

285 DA.015571

Nghệ thuật và tâm thức sáng tạo= 

Art and the creative consciousness Collier, Graham 2019 05/09/2024

286 DA.015581

Thực hành chẩn đoán bệnh học 

truyền nhiễm trên heo 2018 05/09/2024

287 DA.015582

Thực hành chẩn đoán bệnh học 

truyền nhiễm trên heo 2018 05/09/2024

288 DA.015584

Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi 

lợn Lã Văn Kính 2019 05/09/2024

289 DA.015786

Những điều nên và không nên 

trong bữa ăn hàng ngày 2020 04/09/2024

290 DA.015799

Quản lý thời gian chu toàn công 

việc Sandrini, Matt 2019 04/09/2024

291 DA.015819

Cẩm nang giáo dục giới tính giúp 

trẻ tránh bị xâm hại: "Luật bàn 

tay" và "Nguyên tắc đồ lót" Nguyễn Lan Hải 2019 04/09/2024

292 DA.015904

Ký ức thời bao cấp= Memories of 

the subsidy period 2017 04/09/2024

293 DA.015922

Những cô gái mất tích= All the 

missing girls Miranda, Megan 2020 04/09/2024

294 DA.016035

Hoa cúc và gươm= The 

chrysanthemum end the sword: 

Những mẫu hình văn hóa Nhật Benedict, Ruth 2020 04/09/2024

295 DA.016037

Hoa cúc và gươm= The 

chrysanthemum end the sword: 

Những mẫu hình văn hóa Nhật Benedict, Ruth 2020 04/09/2024

296 DA.016183

Văn khấn Nôm cổ truyền: Cập 

nhật đầy đủ nhất Công Thắng 2019 04/09/2024



297 DA.016268 Tất cả vì N Minato Kanae 2020 04/09/2024

298 DA.016345

Bác sĩ tốt nhất là chính mình - 

T.9: Cao huyết áp - Sát thủ thầm 

lặng 2019 04/09/2024

299 DA.016550 Tầm nhìn hạn hẹp bắt chẹt tư duy Tomohiro Toda 2019 05/09/2024

300 DA.016554

Mạn đàm một vài khái niệm dịch 

học Nguyễn Đức Tôn 2020 05/09/2024

301 DA.016555

Mạn đàm một vài khái niệm dịch 

học Nguyễn Đức Tôn 2020 05/09/2024

302 DA.016615

Sự hưng thịnh và suy tàn của 

Athens= The rise and fall of 

Athens Plutarch 2019 04/09/2024

303 DA.016625

Điện Biên Phủ  - Những trận đánh 

đi vào lịch sử Trịnh Ngọc Nghi 2018 04/09/2024

304 DA.016785

Truy bão= The storm runner - P.1: 

Đứa con của thần Maya Cervantes, J. C. 2020 05/09/2024

305 DA.016834

Hỏi - đáp quyền phụ nữ, quyền trẻ 

em theo công ước quốc tế và pháp 

luật Việt Nam 2020 05/09/2024

306 DA.016973 Anna Karenina - T.2 Tolstoy, Lev 2018 05/09/2024

307 DA.016985 Ngày mai: Tiểu thuyết Musso, Guillaume 2020 04/09/2024

308 DA.017180 Bạch dạ hành Higashino Keigo 2020 04/09/2024

309 DA.018250 Đường Tống truyền kỳ 2018 04/09/2024

310 DA.020279

Đời thay đổi khi chúng ta thay 

đổi= Happiness now,Happiness 

now - T.5 Matthews, Andrew 2018 04/09/2024

311 DA.020282

Đời thay đổi khi chúng ta thay 

đổi= Happiness now,Happiness 

now - T.5 Matthews, Andrew 2018 05/09/2024



312 DA.020389

Văn học dân gian Quảng Nam - 

Đà Nẵng - T.1: Vùng đồng bằng Nguyễn Văn Bổn 2018 04/09/2024

313 DA.021953

Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ 

thuật trồng trọt và chăn nuôi giàu 

selen Lê Ninh 2020 05/09/2024

314 DA.021954

Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ 

thuật trồng trọt và chăn nuôi giàu 

selen Lê Ninh 2020 05/09/2024

315 DA.022420

Chẩn đoán và phòng trị 6 bệnh 

nguy hiểm ở lợn Trần Văn Bình 2018 05/09/2024

316 DA.022421

Chẩn đoán và phòng trị 6 bệnh 

nguy hiểm ở lợn Trần Văn Bình 2018 05/09/2024

317 DA.022422

Chẩn đoán và phòng trị 6 bệnh 

nguy hiểm ở lợn Trần Văn Bình 2018 05/09/2024

318 DA.022423

Người nông dân làm giàu không 

khó - Kỹ thuật trồng ổi, khế, na

Nguyễn Đức 

Cường 2018 05/09/2024

319 DA.022428

Nuôi gà và phòng chữa bệnh cho 

gà ở gia đình Lê Hồng Mận 2018 05/09/2024

320 DA.022430 Kỹ thuật chăn thả gà ta ở vườn đồi Lê Hồng Mận 2018 05/09/2024

321 DA.022431 Kỹ thuật chăn thả gà ta ở vườn đồi Lê Hồng Mận 2018 05/09/2024

322 DA.022434

Bệnh đơn bào đường máu ở gia 

súc, gia cầm và biện pháp phòng 

trị hiệu quả 2018 05/09/2024

323 DA.022437

Người nông dân làm giàu không 

khó - Nuôi ba ba

Nguyễn Thị Minh 

Hồ 2018 05/09/2024

324 DA.022440

Người nông dân làm giàu không 

khó - Nuôi ếch

Nguyễn Thị Minh 

Hồ 2018 05/09/2024

325 DA.022443

Luật Sở hữu trí tuệ ( Được sửa 

đổi, bổ sung năm 2009, 2019) 2019 05/09/2024

326 DA.022444 Kỹ thuật nuôi ong 2017 05/09/2024



327 DA.022503 Luật kế toán 2018 05/09/2024

328 DA.022513 Luật công an nhân dân 2019 04/09/2024

329 DA.022537 Luật Đấu thầu 2019 05/09/2024

330 DA.022538 Luật Đấu thầu 2019 05/09/2024

331 DA.022539

Luật khiếu nại, tố cáo: Các nghị 

định của chính phủ hướng dẫn thi 

hành 2017 04/09/2024

332 DA.022545 Luật phòng, chống thiên tai 2019 05/09/2024

333 DA.022546 Luật phòng, chống thiên tai 2019 05/09/2024

334 DA.022548 Luật hợp tác xã 2018 04/09/2024

335 DA.022551 Con trâu Việt Nam 2006 05/09/2024

336 DA.022552 Con trâu Việt Nam 2006 05/09/2024

337 DA.022624 Luật Bảo hiểm y tế 2019 04/09/2024

338 DA.022645

Luật Trẻ em (hiện hành) (sửa đổi, 

bổ sung năm 2018) 2019 05/09/2024

339 DA.022782

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú của người nước ngoài 

tại Việt Nam (hiện hành) (sửa đổi, 2020 05/09/2024

340 DA.022783

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú của người nước ngoài 

tại Việt Nam (hiện hành) (sửa đổi, 2020 05/09/2024

341 DA.022789 Bộ luật Lao động 2020 05/09/2024



342 DA.022790 Bộ luật Lao động 2020 05/09/2024

343 DA.022795

Luật kiểm toán nhà nước (hiện 

hành) (sửa đổi, bổ sung năm 

2019) 2020 05/09/2024

344 DA.022796

Luật kiểm toán nhà nước (hiện 

hành) (sửa đổi, bổ sung năm 

2019) 2020 05/09/2024

345 DA.022799

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2018 05/09/2024

346 DA.022800

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2018 05/09/2024

347 DA.022813

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa 2018 05/09/2024

348 DA.022814 Luật trợ giúp pháp lý 2018 05/09/2024

349 DA1.000156

Hỏi - đáp pháp luật thi hành án 

hình sự 2021 05/09/2024

350 DA1.000157

Hỏi - đáp pháp luật thi hành án 

hình sự 2021 05/09/2024

351 DA1.000158

Hỏi - đáp pháp luật thi hành án 

hình sự 2021 05/09/2024

352 DA1.000229

Nhật kí những trái tim xanh đỏ: 

Những câu chuyện nghề y và chia 

sẻ kiến thức vì một trái tim khỏe Minh Thủy 2022 05/09/2024

353 DA1.000279

Coucou nước Pháp - Thanh xuân 

hẹn ta nơi ấy Léthy 2022 05/09/2024

354 DA1.000405 Thực hành nông nghiệp hữu cơ Nguyễn Quang Tin 2022 05/09/2024

355 DA1.000406 Thực hành nông nghiệp hữu cơ Nguyễn Quang Tin 2022 05/09/2024

356 DA1.000422

Câu chuyện cơ thể con người= 

The story of the human body : 

Evolution, health, and disease: 

Lieberman, 

Danniel E. 2021 05/09/2024



357 DA1.000439

Ikigai - Đi tìm lý do thức dậy mỗi 

sáng García, Héctor 2022 05/09/2024

358 DA1.000787

Nguyễn Thị Định - Vị nữ tướng 

đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 2020 05/09/2024

359 DA1.000788

Nguyễn Thị Định - Vị nữ tướng 

đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 2020 05/09/2024

360 DA1.000863

Hồ sơ lửa - T.6: Hồng nhan sương 

khói Lại Văn Long 2022 04/09/2024

361 DA1.000874

Hồ sơ lửa - T.3: Gia tộc tướng 

cướp Lại Văn Long 2022 04/09/2024

362 DA1.000875 Uyên ương gãy cánh Gibran, Kahlil 2022 04/09/2024

363 DA1.000876 Uyên ương gãy cánh Gibran, Kahlil 2022 04/09/2024

364 DA1.000879

Thế giới mênh mông, buồn vui cất 

vào lòng 2022 04/09/2024

365 DA1.000880

Thế giới mênh mông, buồn vui cất 

vào lòng 2022 04/09/2024

366 DA1.000956

Văn hóa trong tổ chức: Cách tạo 

ra một nơi mà mọi người thích 

làm việc 2023 04/09/2024

367 DA1.000957

Văn hóa trong tổ chức: Cách tạo 

ra một nơi mà mọi người thích 

làm việc 2023 04/09/2024

368 DA1.000989

Minh chứng thiên đường= Proof 

of heaven: 7 ngày trải nghiệm thế 

giới bên kia của một bác sĩ giải Alexander, Eben 2023 05/09/2024

369 DA1.000990

Minh chứng thiên đường= Proof 

of heaven: 7 ngày trải nghiệm thế 

giới bên kia của một bác sĩ giải Alexander, Eben 2023 05/09/2024

370 DA1.001003 Tâm lý học trẻ em Phạm Toàn 2022 05/09/2024

371 DA1.001079

Mật mã trẻ thơ - Dạy con không 

áp lực= The child code - 

Understanding your child's unique Dick, Danielle 2022 04/09/2024



372 DA1.001089

Những nụ hôn thời mắc dịch: 

Tuyển tập Khoa học vui trên báo 

Tuổi Trẻ Cười Hữu Thiện 2023 04/09/2024

373 DA1.001090

Những nụ hôn thời mắc dịch: 

Tuyển tập Khoa học vui trên báo 

Tuổi Trẻ Cười Hữu Thiện 2023 04/09/2024

374 DA1.001093

Những đứa trẻ thông minh nhất 

thế giới: Các siêu cường giáo dục 

và bài toán "lò luyện thần đồng" Ripley, Amanda 2016 04/09/2024

375 DA1.001094

Những đứa trẻ thông minh nhất 

thế giới: Các siêu cường giáo dục 

và bài toán "lò luyện thần đồng" Ripley, Amanda 2016 04/09/2024

376 DA1.001137

Mở rộng phương pháp học= To 

learn with an open mind Bảo Đạt 2022 04/09/2024

377 DA1.001138

Mở rộng phương pháp học= To 

learn with an open mind Bảo Đạt 2022 04/09/2024

378 DA1.001143 Dẫn lối ngôn từ Norris, Dana 2022 04/09/2024

379 DA1.001144 Dẫn lối ngôn từ Norris, Dana 2022 04/09/2024

380 DA1.001153

Bảo vệ trẻ trước chấn thương tâm 

lý= Trauma-proofing your kids: 

Cho trẻ sự tự tin, an lạc và kiên Levine, Peter A. 2022 05/09/2024

381 DA1.001154

Bảo vệ trẻ trước chấn thương tâm 

lý= Trauma-proofing your kids: 

Cho trẻ sự tự tin, an lạc và kiên Levine, Peter A. 2022 05/09/2024

382 DA1.001156

Cẩm nang nhi khoa: Giải quyết 

nỗi bất an khi chăm sóc trẻ nhỏ Yasumi Morito 2022 05/09/2024

383 DA1.001157

Cẩm nang nhi khoa: Giải quyết 

nỗi bất an khi chăm sóc trẻ nhỏ Yasumi Morito 2022 05/09/2024

384 DA1.001167

Tâm lý học trẻ em thực hành cho 

cha mẹ hiện đại= What's my 

teenager thinking?: Tuổi từ 13 đến Carey, Tanith 2023 05/09/2024

385 DA1.001168

Tâm lý học trẻ em thực hành cho 

cha mẹ hiện đại= What's my 

teenager thinking?: Tuổi từ 13 đến Carey, Tanith 2023 05/09/2024

386 DA1.001171

Giải nghiệm cuộc đời= The 

algebra of happiness : Notes on 

the pursuit of success, love, and Galloway, Scott 2022 04/09/2024



387 DA1.001174

Giải nghiệm cuộc đời= The 

algebra of happiness : Notes on 

the pursuit of success, love, and Galloway, Scott 2022 04/09/2024

388 DA1.001207 Một thư viện ở Paris

Skeslien Charles, 

Janet 2022 04/09/2024

389 DA1.001208 Một thư viện ở Paris

Skeslien Charles, 

Janet 2022 04/09/2024

390 DA1.001283 Hương: Tiểu thuyết Nguyễn Thuỵ Kha 2022 04/09/2024

391 DA1.001284 Hương: Tiểu thuyết Nguyễn Thuỵ Kha 2022 04/09/2024

392 LC.000032

Lời yêu bỏ ngỏ: Tập truyện ngắn : 

Dành cho tình yêu tuổi mới lớn 2016 05/09/2024

393 LC.000035 Trái tim người mẹ: Tiểu thuyết Tạ Bảo 2015 05/09/2024

394 LC.000036 Gia đình bé mọn: Tiểu thuyết Dạ Ngân 2010 05/09/2024

395 LC.000037 Truyện Kiều Nguyễn Du 2015 05/09/2024

396 LC.000038

Thám tử Alice Jones: Manh mối 

không tưởng= Alice Jones: The 

impossible clue: Thần đồng toán Rubin, Sarah 2017 05/09/2024

397 LC.000040 Gặp gỡ ở La Pan Tẩn: Tiểu thuyết Ma Văn Kháng 2017 05/09/2024

398 LC.000192

Những bài thuốc dân gian từ hoa 

quả vườn nhà 2015 05/09/2024

399 LC.000193

Mở khóa tiềm năng kinh doanh: 

Chiến lược tiếp thị, tài chính và 

quản lý của các nhà doanh nghiệp Mceneny, Tim S. 2015 05/09/2024

400 LC.000194

Mở khóa tiềm năng kinh doanh: 

Chiến lược tiếp thị, tài chính và 

quản lý của các nhà doanh nghiệp Mceneny, Tim S. 2015 05/09/2024

401 LC.000195 Tùy cơ ứng biến 2009 05/09/2024



402 LC.000197

100 ý tưởng viết quảng cáo tuyệt 

hay= 100 Great copywriting Ideas: 

Từ những công ty hàng đầu trên Maslen, Andy 2015 05/09/2024

403 LC.000200

Con đường dẫn đến thành công: 

Đạo lập nghiệp, lập thân của 

người đàn ông 2006 05/09/2024

404 LC.000254

Gia đình môi trường giáo dục đầu 

tiên của con người Bùi Đăng Thiên 2012 05/09/2024

405 LC.000255 Cây tùng trị bách bệnh Hà Sơn 2010 05/09/2024

406 LC.000256

Trí tuệ của các đại tỷ phú= The 

wisdom of titans: Bí quyết thành 

công của những người khởi 

Ferguson, William 

J. 2016 05/09/2024

407 LC.000257 101 cách dạy con thành tài Trần Đại Vĩ 2016 05/09/2024

408 LC.000258

Cha mẹ là người thầy tốt nhất của 

con cái 2014 05/09/2024

409 LC.000259 Thực đơn cho mùa hè 2007 05/09/2024

410 LC.000301

Dấn thân: Phụ nữ, công việc và 

quyết tâm lãnh đạo Sandberg, Sheryl 2014 05/09/2024

411 LC.000302

Dấn thân: Phụ nữ, công việc và 

quyết tâm lãnh đạo Sandberg, Sheryl 2014 05/09/2024

412 LC.000308

Làm thế nào để trở thành người tài 

giỏi kiếm tiền 2015 05/09/2024

413 LC.000318

Gia đình môi trường giáo dục đầu 

tiên của con người Bùi Đăng Thiên 2012 05/09/2024

414 LC.000396

Các giống lúa đặc sản, giống lúa 

chất lượng cao và kỹ thuật canh 

tác 2004 05/09/2024

415 LC.000398

Các giống lúa đặc sản, giống lúa 

chất lượng cao và kỹ thuật canh 

tác 2004 05/09/2024

416 LC.000399

Chăn nuôi lợn hướng nạc ở gia 

đình và trang trại 2006 05/09/2024



417 LC.000400

Chăn nuôi lợn hướng nạc ở gia 

đình và trang trại 2006 05/09/2024

418 LC.000502

Sao mình chia tay= Why we broke 

up: Tiểu thuyết Handler, Daniel 2016 05/09/2024

419 LC.000628 Sinh tố trái cây rau quả làm đẹp 2009 05/09/2024

420 LC.000666 Vạc dầu đen Alexander, Lloyd 2007 04/09/2024

421 LC.000742 Mari Quyri: Tranh truyện 2016 04/09/2024

422 LC.000830 Bệnh khớp và cách điều trị 2010 05/09/2024

423 LC.000831

Thực đơn chữa bệnh máu nhiễm 

mỡ 2010 05/09/2024

424 LC.000832 Nam giới ở tuổi 40 cần biết 2004 05/09/2024

425 LC.000862 Biển đêm: Tập truyện Nguyễn Bảo 2018 05/09/2024

426 LC.000866

Tiếng thở dài qua rừng kim tước: 

Tập truyện ngắn Hồ Anh Thái 2014 04/09/2024

427 LC.000906 Bàn có năm chỗ ngồi: Truyện dài Nguyễn Nhật Ánh 2007 05/09/2024

428 LC.000921 Chiếc áo lặn và con bướm

Dominique Bauby, 

Jean 2010 04/09/2024

429 LC.000922 Gien-Sô-Mi-Nô ở xứ sở nói dối Rodari, Gianni 2010 04/09/2024

430 LC.000924

Phiếm luận về sợ vợ: Tập truyện 

cười Đặng Việt Thủy 2006 04/09/2024

431 LC.000927 Công chúa Irene và lũ yêu tinh Macdonal, George 2018 04/09/2024



432 LC.000929 Phi hữu - T.1 Lam Lâm 2016 04/09/2024

433 LC.001102

Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và 

biến mất: Tiểu thuyết Jonasson, Jonas 2015 05/09/2024

434 LC.001114

Tiếng cười trong đời sống vợ 

chồng 2022 04/09/2024

435 LC.001115 Tấn bi kịch Y= The tragedy of Y Queen, Ellery 2016 04/09/2024

436 LC.001116 Đảo thiên đường Dili 2012 05/09/2024

437 LC.001202

Duyên tiên âm phủ: Truyện hư 

cấu - không có thật 2010 05/09/2024

438 LC.001379

Sức mạnh của sự tinh giản= The 

power of less : The fine art of 

limiting yourself to the essential... Babauta, Leo 2017 05/09/2024

439 LC.001608 Xuất khẩu cười: Tiểu phẩm Lê Hoàng 2010 05/09/2024

440 LC.001659

Sức khỏe sinh sản - sức khỏe tình 

dục những hiểu biết cần thiết: Bất 

thường của sức khỏe kinh nguyệt ; Đào Xuân Dũng 2010 05/09/2024

441 LC.001685

Những phố dài ướt mưa: Tập 

truyện

Nguyễn Thiên 

Ngân 2005 05/09/2024

442 LC.001686 Xiếc hổ: Tập truyện ngắn chọn lọc Xuân Sách 2002 05/09/2024

443 LC.001688 Vượt dốc: Tiểu thuyết Lê Lâm 2011 05/09/2024

444 LC.001689 Tuyển tập thơ văn Hồ Chí Minh 2017 05/09/2024

445 LC.001690

Hai đồng xu ở đài phun nước: 

Chicken soup for the romantic 

soul 2007 05/09/2024

446 LC.001708 Món ngon nhớ đời Băng Sơn 2006 05/09/2024



447 LC.001976

Những câu hỏi bố mẹ khó trả lời - 

T. II: Hỏi đáp giữa bố và con 2007 05/09/2024

448 LC.001977

Những câu hỏi bố mẹ khó trả lời - 

T. II: Hỏi đáp giữa bố và con 2007 05/09/2024

449 LC.002091 35 năm và 7 ngày 2005 05/09/2024

450 LC.002092 35 năm và 7 ngày 2005 05/09/2024

451 LC.002093 Số đỏ Vũ Trọng Phụng 2003 05/09/2024

452 LC.002094 Cánh buồm đỏ thắm Grin, Aleksandr 2015 05/09/2024

453 LC.002095

Dành cho mẹ món quà của tình 

yêu= For mother A gift of love 2016 05/09/2024

454 LC.002096

Giọt máu sau cùng: Câu chuyện 

về Yến Đô vương Trịnh Bồng, vị 

chúa cuối cùng của họ Trịnh Phan Trần Chúc 2015 05/09/2024

455 LC.002097

Cứ cười thôi, mặc kệ đời!: Tản 

văn Gari 2017 05/09/2024

456 LC.002181 100 vấn đề giáo dục trong gia đình 2010 05/09/2024

457 LC.002182 100 vấn đề giáo dục trong gia đình 2010 05/09/2024

458 LC.002236 Thế giới xô lệch: Tiểu thuyết Bích Ngân 2016 05/09/2024

459 LC.002237 Thế giới xô lệch: Tiểu thuyết Bích Ngân 2016 05/09/2024

460 LC.002283 Ma ở đất: Tiểu thuyết Trần Chiều 2007 04/09/2024

461 LC.002284 Hoa anh đào lại nở: Tập truyện

Nguyễn Phan 

Hách 2015 04/09/2024



462 LC.002366

Hùng biện kiểu TED= How to 

deliver a TED talk: Bí quyết làm 

nên những bài diễn thuyết hứng Donovan, Jeremey 2017 05/09/2024

463 LC.002367

Giúp trẻ tự học nên người: Sách 

dùng cho các bậc cha mẹ, gia sư 

và giáo viên Nguyễn Kỳ 2008 05/09/2024

464 LC.002377 Kỹ thuật trồng các loại khoai Lê Quốc Tuấn 2015 05/09/2024

465 LC.002378

Kỹ thuật trồng, bảo quản và sử 

dụng cây thuốc nam có hiệu quả 2007 05/09/2024

466 LC.002379

Kỹ thuật trồng và chăm sóc một 

số loại rau củ

Kỹ sư Lê Quốc 

Tuấn 2017 05/09/2024

467 LC.002452 Mẹ Việt dạy con "kiểu Tây" Ngọc Hà 2014 05/09/2024

468 LC.002453 Mẹ Việt dạy con "kiểu Tây" Ngọc Hà 2014 05/09/2024

469 LC.002454 101 cách dạy con thành tài Trần Đại Vĩ 2016 05/09/2024

470 LC.002461 Công nghệ gia công áp lực 2016 05/09/2024

471 LC.002462 Công nghệ gia công áp lực 2016 05/09/2024

472 LC.002464

Mỗi ngày tiết kiệm một giờ= How 

to save an hour everyday Heppell, Michael 2019 05/09/2024

473 LC.002465

Mỗi ngày tiết kiệm một giờ= How 

to save an hour everyday Heppell, Michael 2019 05/09/2024

474 LC.002466

Mỗi ngày tiết kiệm một giờ= How 

to save an hour everyday Heppell, Michael 2016 05/09/2024

475 LC.002467

Mỗi ngày tiết kiệm một giờ= How 

to save an hour everyday Heppell, Michael 2016 05/09/2024

476 LC.002470

Bí quyết dành cho người khởi 

nghiệp: 50 điều cần biết trước khi 

kinh doanh

Christopher, Paul 

J. 2016 05/09/2024



477 LC.002471

Bí quyết dành cho người khởi 

nghiệp: 50 điều cần biết trước khi 

kinh doanh

Christopher, Paul 

J. 2016 05/09/2024

478 LC.002477

300 câu hỏi kiến thức sức khỏe - 

T.1 Khánh Linh 2009 05/09/2024

479 LC.002481

Chế độ dinh dưỡng và phương 

pháp tập luyện cho người béo và 

người gầy 2020 05/09/2024

480 LC.002482

Giải đáp phòng và chữa bệnh 

thông thường cho người già Nguyễn Văn Đức 2013 05/09/2024

481 LC.002483

Chế độ dinh dưỡng và phương 

pháp tập luyện cho người béo và 

người gầy 2020 05/09/2024

482 LC.002484

Bách khoa sức khoẻ - Giữ gìn sức 

khoẻ khi mang thai 2014 05/09/2024

483 LC.002485 Bệnh phụ nữ và cách điều trị 2009 05/09/2024

484 LC.002486

Thân nhiệt quyết định sinh lão 

bệnh tử 2017 05/09/2024

485 LC.002487

Thân nhiệt quyết định sinh lão 

bệnh tử 2017 05/09/2024

486 LC.002492

Nghề đúc đồng, nghề sơn Việt 

Nam Bùi Văn Vượng 2010 05/09/2024

487 LC.002493

Nghề đúc đồng, nghề sơn Việt 

Nam Bùi Văn Vượng 2010 05/09/2024

488 LC.002497

Hiệu ứng tuyết lăn: Những kỹ 

thuật giao tiếp hiệu quả Bounds, Andy 2016 05/09/2024

489 LC.002498

Hiệu ứng tuyết lăn: Những kỹ 

thuật giao tiếp hiệu quả Bounds, Andy 2016 05/09/2024

490 LC.002500

Khởi thuật= The art of the start: 

11 bí quyết gây dựng doanh 

nghiệp 2007 05/09/2024

491 LC.002552 Công nghệ sinh học 2017 05/09/2024



492 LC.002553 Mẹ và con vào bếp làm son Thư Đỗ 2018 05/09/2024

493 LC.002555

Kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo 

quản và phòng chống sâu, bệnh 

hại trên cây hoa Lily Nguyễn Văn Tiến 2017 05/09/2024

494 LC.002556

Kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo 

quản và phòng chống sâu, bệnh 

hại trên cây hoa Lily Nguyễn Văn Tiến 2017 05/09/2024

495 LC.002557

Kỹ thuật trồng rau không dùng đất 

quy mô hộ gia đình Phạm Mỹ Linh 2017 05/09/2024

496 LC.002558

Kỹ thuật trồng rau không dùng đất 

quy mô hộ gia đình Phạm Mỹ Linh 2017 05/09/2024

497 LC.002559

Kỹ thuật nấu ăn ngày thường và 

ngày lễ tết 2018 05/09/2024

498 LC.002560

Kỹ thuật nấu ăn ngày thường và 

ngày lễ tết 2018 05/09/2024

499 LC.002603 Hoa trị bách bệnh Hà Sơn 2009 05/09/2024

500 LC.002604 Hoa trị bách bệnh Hà Sơn 2009 05/09/2024

501 LC.002605

Các bài thuốc dân gian chữa bệnh 

từ động vật 2006 05/09/2024

502 LC.002725 Học cách nói với trẻ Nam Việt 2009 05/09/2024

503 LC.003045

Chữa bệnh tiểu đường và biến 

chứng 2020 05/09/2024

504 LC.003046 Thường thức về bệnh cận thị 2011 05/09/2024

505 LC.003047

Bí quyết tự đoán bệnh bằng quan 

sát bên ngoài 2009 05/09/2024

506 LC.003058

Bí kíp quá giang vào ngân hà= 

The hitchhiker's guide to the 

galaxy Adams, Douglas 2017 04/09/2024



507 LC.003110

Thế lưỡng nan của nhà cải tiến= 

The innovator's dilemma - When 

new technologies cause great 

Christensen, 

Clayton M. 2016 05/09/2024

508 LC.003317

Khoảng trống thời gian: Tập 

truyện ngắn Trần Kim Trắc 2005 04/09/2024

509 LC.003687

Đặng Thùy Trâm & chiến trường 

Đức Phổ: Tư liệu mới từ nước Mỹ Lê Thành Giai 2007 04/09/2024

510 LC.003908

Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp= 

Improve your communication 

skills: Chìa khoá thành công Barker, Alan 2015 05/09/2024

511 LC.003909

Chẳng bao giờ quá trễ để trở 

thành chính mình Gallagher, BJ 2016 05/09/2024

512 LC.003910

Chẳng bao giờ quá trễ để trở 

thành chính mình Gallagher, BJ 2016 05/09/2024

513 LC.003911

Chẳng bao giờ quá trễ để trở 

thành chính mình Gallagher, BJ 2016 05/09/2024

514 LC.004026 Tư duy và chia sẻ Tôn Nữ Thị Ninh 2018 04/09/2024

515 LC.004087

Đêm định mệnh - T.2: Tình nồng 

ý đậm Ân Tầm 2016 04/09/2024

516 LC.004158 Trật tự đen: Tiểu thuyết Rollins, James 2010 04/09/2024

517 LC.004718 Nếu biết trăm năm là hữu hạn... Phạm Lữ Ân 2015 04/09/2024

518 LC.004721

Lời chào quá khứ: Tập truyện 

ngắn Trung Trung Đỉnh 2016 05/09/2024

519 LC.004722

Lời chào quá khứ: Tập truyện 

ngắn Trung Trung Đỉnh 2016 05/09/2024

520 LC.004725

Mười người da đen nhỏ= And 

then there were none Christie, Agatha 2016 05/09/2024

521 LC.004727

Người thợ mộc và tấm ván thiên: 

Tiểu thuyết Ma Văn Kháng 2016 05/09/2024



522 LC.004728 Canh bạc: Tập bút ký Võ Đắc Danh 2009 05/09/2024

523 LC.004732 Không thể lãng quên: Hồi ký 2008 04/09/2024

524 LC.004737

Tế Hanh - Một hồn thơ tinh tế, 

trong trẻo và đậm tình đất nước 2013 05/09/2024

525 LC.004738

Tuyển tập truyện hay dành cho 

thiếu nhi - T.4

Bennett, William 

J. 2015 04/09/2024

526 LC.004748

Violet và viên ngọc trai Phương 

Đông Whitchorn, Harriet 2015 04/09/2024

527 LC.004850 Trên mảnh đất người đời

Ivanov, Anatoli 

Stepanovich 2014 05/09/2024

528 LC.004855 Lều chõng: Tiểu thuyết phóng sự Ngô Tất Tố 2015 05/09/2024

529 LC.004856 Lều chõng: Tiểu thuyết phóng sự Ngô Tất Tố 2015 05/09/2024

530 LC.004868

Hacker tội phạm máy tính: Tiểu 

thuyết

Charbonneau, 

Louis 2004 05/09/2024

531 LC.004914 Truyện ngắn lãng mạn 2010 04/09/2024

532 LC.004915 Miền vô thực: Tập truyện ngắn Tống Phú Sa 2015 04/09/2024

533 LC.004916 Cáo sa bẫy cáo: [Truyện ngắn] Sâu 2014 05/09/2024

534 LC.004925 Út Teng Chu Lai 2010 04/09/2024

535 LC.004998

Các nhà văn Thụy Điển giải 

Nobel: Tiểu sử, lời tuyên dương 

và diễn từ, tác phẩm 2009 04/09/2024

536 LC.005047 Hổ phụ sinh hổ tử 2017 04/09/2024



537 LC.005056

Tiếng bom và tiếng chuông chùa; 

Đường dài và những đốm lửa; 

Vừa làm vừa nghĩ Phạm Tiến Duật 2014 04/09/2024

538 LC.005124 Nữ hoàng sắt Kagawa, Julie 2016 05/09/2024

539 LC.005125 Nữ hoàng sắt Kagawa, Julie 2016 05/09/2024

540 LC.005126 Chín bỏ làm mười: Tiểu thuyết Trần Chiến 2018 05/09/2024

541 LC.005127 Chín bỏ làm mười: Tiểu thuyết Trần Chiến 2018 05/09/2024

542 LC.005168 Bỡ ngỡ tuổi dậy thì 2008 05/09/2024

543 LC.005187 Người ngủ thuê: Truyện dài Nhật Phi 2015 05/09/2024

544 LC.005217 Như gần như xa: Truyện ngắn Nhiêu Tuyết Mạn 2015 05/09/2024

545 LC.005220 Đường yêu: Tập truyện ngắn Kiều Thị Bích Hậu 2007 05/09/2024

546 LC.005221 Thơ, văn Tô Ngọc Thạch Tô Ngọc Thạch 2017 05/09/2024

547 LC.005222 Thương nhớ biền dâu Huỳnh Phước Lê 2016 05/09/2024

548 LC.005228 Hai nửa chông chênh

Nguyễn Phước 

Huy 2014 05/09/2024

549 LC.005229 Thời bi tráng: Tiểu thuyết Nguyễn Văn Thịnh 2011 05/09/2024

550 LC.005230 Thời bi tráng: Tiểu thuyết Nguyễn Văn Thịnh 2011 05/09/2024

551 LC.005345 Thiên Môn chi uy Phương Bạch Vũ 2017 05/09/2024



552 LC.005346 Chuyện kể của bà Sand, George 2009 05/09/2024

553 LC.005347 Người ngủ thuê: Truyện dài Nhật Phi 2015 05/09/2024

554 LC.005444

Truyện ngắn đầu tay của các nhà 

văn Việt Nam - T.3 2013 05/09/2024

555 LC.005450 Nháp: Tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú 2008 05/09/2024

556 LC.005454 Nhật ký trong tù và lời bình Lê Xuân Đức 2013 04/09/2024

557 LC.005456 Thế giới thất lạc Doyle, Conan 2008 04/09/2024

558 LC.005457 Bí ẩn các vì sao - T.2: Ngài SHA L'homme, Erik 2007 04/09/2024

559 LC.005458 Giai thoại và đời thực Phạm Khải 2017 04/09/2024

560 LC.005459

100 truyện ngắn tình yêu đặc sắc 

thế giới - T.3 2013 04/09/2024

561 LC.005462

Vàng son huyết lệ - Một thiên tình 

hận: Hồi ký Minh Phụng 2010 04/09/2024

562 LC.005463

Sài Gòn - Thị thành hoang dại: 

Tản văn Khải Đơn 2016 04/09/2024

563 LC.005491 Đám cưới không có giấy giá thú Ma Văn Kháng 2016 04/09/2024

564 LC.005495 Sống mòn: Tiểu thuyết Nam Cao 2010 04/09/2024

565 LC.005522 Xuyên Mỹ Phan Việt 2014 04/09/2024

566 LC.005525 Bỉ vỏ. Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng 2010 04/09/2024



567 LC.005528

Con đường xuyên rừng; Tuyển tập 

truyện ngắn Lê Văn Thảo 2014 04/09/2024

568 LC.005530 Thề ước thầm lặng= Silent vows Bybee, Catherine 2014 04/09/2024

569 LC.005538 Anh hùng xạ điêu - T.2 Kim Dung 2012 04/09/2024

570 LC.005615

...Đấy là nó nghĩ thế: Truyện tâm 

lý - kỹ năng

Trần Ngọc Anh 

Thư 2019 04/09/2024

571 LC.005724 Ông già và biển cả

Hemingway, 

Ernest 2017 04/09/2024

572 LC.005725

Ngồi lê đôi mách với Hà Nội: Tản 

văn Đỗ Phấn 2015 04/09/2024

573 LC.005729

Nam tước Phôn Gôn-rinh: Tiểu 

thuyết tình báo Mikhailich, Iuri 2004 04/09/2024

574 LC.006253 Công chúa Irene và lũ yêu tinh Macdonal, George 2018 05/09/2024

575 LC.006745

Kế hoạch cuộc đời : 700 cách đơn 

giản để thay đổi cho cuộc sống tốt 

đẹp hơn= The Life plan: 700 Ashton, Robert 2018 04/09/2024

576 LC.006746

Kỹ năng sống - Những việc thanh 

niên không nên làm 2014 04/09/2024

577 LC.006934 Quy hoạch và đô thị một góc nhìn

Trương Nam 

Thuận 2022 04/09/2024

578 LC.006935 Quy hoạch và đô thị một góc nhìn

Trương Nam 

Thuận 2022 04/09/2024

579 LC.006940

Trông sách đoán người= I will 

judge you by your bookshelf Snider, Grant 2022 04/09/2024

580 LC.006941

Trông sách đoán người= I will 

judge you by your bookshelf Snider, Grant 2022 04/09/2024

581 LC.006946 Từ sơ phác đến tác phẩm kiến trúc Tôn Thất Đại 2022 04/09/2024



582 LC.006947 Từ sơ phác đến tác phẩm kiến trúc Tôn Thất Đại 2022 04/09/2024

583 LC.006953 Nghệ thuật chân dung con người 2022 04/09/2024

584 LC.006954 Nghệ thuật chân dung con người 2022 04/09/2024

585 LC.008098 Hành trình và truyền giáo

Rhodes, Alexandre 

De 2020 05/09/2024

586 LC.008232

Luật Hình sự Việt Nam và các 

định hướng phát triển Trịnh Tiến Việt 2023 05/09/2024

587 LC.008233

Luật Hình sự Việt Nam và các 

định hướng phát triển Trịnh Tiến Việt 2023 05/09/2024

588 LC.008234

Vận dụng phong cách ngôn ngữ 

Hồ Chí Minh vào công tác tuyên 

truyền, vận động 2020 05/09/2024

589 LC.008235

Vận dụng phong cách ngôn ngữ 

Hồ Chí Minh vào công tác tuyên 

truyền, vận động 2020 05/09/2024

590 LC.008240

Phát triển năng lực công nghệ 

thông tin cho sinh viên sư phạm 

đáp ứng yêu cầu giáo dục 4.0 2023 05/09/2024

591 LC.008241

Phát triển năng lực công nghệ 

thông tin cho sinh viên sư phạm 

đáp ứng yêu cầu giáo dục 4.0 2023 05/09/2024

592 LC.008249

Biểu hiện mới của chủ nghĩa dân 

tộc trong bối cảnh hiện nay và 

những gợi ý của Việt Nam: Sách 2023 05/09/2024

593 LC.008250

Biểu hiện mới của chủ nghĩa dân 

tộc trong bối cảnh hiện nay và 

những gợi ý của Việt Nam: Sách 2023 05/09/2024

594 LC.008429

Xung đột Nga - Ukraine và những 

bài học về chính sách đối ngoại: 

Sách tham khảo Vũ Văn Khanh 2023 05/09/2024

595 LC.008430

Xung đột Nga - Ukraine và những 

bài học về chính sách đối ngoại: 

Sách tham khảo Vũ Văn Khanh 2023 05/09/2024

596 LC.008431 Cảnh quan và bộ mặt tộc người 2023 05/09/2024



597 LC.008432 Cảnh quan và bộ mặt tộc người 2023 05/09/2024

598 LC.008616

Chung tay phòng chống bạo lực 

học đường Thành Nam 2023 05/09/2024

599 LC.008617

Chung tay phòng chống bạo lực 

học đường Thành Nam 2023 05/09/2024

600 LC.008623

Hàn Mạc Tử - Hành trang cho thơ 

và sự trở lại chính mình Vũ Hải 2023 04/09/2024

601 LC.008625

Hàn Mạc Tử - Hành trang cho thơ 

và sự trở lại chính mình Vũ Hải 2023 04/09/2024

602 LC.008644

Tự hào sáng tạo Việt Nam: Ký 

chân dung Nguyễn Văn Học 2023 04/09/2024

603 LC.008645

Tự hào sáng tạo Việt Nam: Ký 

chân dung Nguyễn Văn Học 2023 04/09/2024

604 LC.008651

Những bông hồng vẫn nở quanh 

tôi: Tập truyện ngắn Vũ Hải 2023 04/09/2024

605 LC.008652

Những bông hồng vẫn nở quanh 

tôi: Tập truyện ngắn Vũ Hải 2023 04/09/2024

606 LC.014225 Chiến tranh và hòa bình - T. 3 Tolstoy, Lev 2014 05/09/2024

607 LC.014248 Sherlock Holmes toàn tập - T.2 Doyle, Conan 2015 05/09/2024

608 LC.014252 Còn nhớ nhau không: Tản văn Lê Minh Hà 2015 05/09/2024

609 LC.014356 Đừng để tiền làm rối đời ta 2015 05/09/2024

610 LC.014361 Cho con 2016 05/09/2024

611 LC.014390 Đừng để tiền làm rối đời ta 2015 05/09/2024



612 LC.014420 Có mẹ trong đời 2017 05/09/2024

613 LC.014428

Tiểu bách khoa cuộc sống thiếu 

nữ 2006 05/09/2024

614 LC.014493 24 giờ trong đời người đàn bà Zweig, Stefan 2016 05/09/2024

615 LC.014494 24 giờ trong đời người đàn bà Zweig, Stefan 2016 05/09/2024

616 LC.014495

Nước mắt màu xanh thẫm: Tiểu 

thuyết Nguyễn Văn Thiện 2015 05/09/2024

617 LC.014496 Bản hùng ca xuân 1975 2015 05/09/2024

618 LC.014497 Lâu đài cát: Tiểu thuyết

Witkiewicz, 

Magdalena 2015 05/09/2024

619 LC.014498 Sherlock Holmes toàn tập - T.3 Doyle, Conan 2015 05/09/2024

620 LC.014499 Sự cám dỗ cuối cùng: Tiểu thuyết Diệp Lạc Vô Tâm 2018 05/09/2024

621 LC.014501

Âm mưu ngày tận thế: = The 

doomsday conspiracy : Tiểu 

thuyết Sheldon, Sidney 2011 05/09/2024

622 LC.014502 24 giờ trong đời người đàn bà Zweig, Stefan 2016 05/09/2024

623 LC.014503 Con ngủ đi con Tú 2016 05/09/2024

624 LC.014538 Ngày đòi nợ= Payback time Town, Phil 2017 05/09/2024

625 LC.014539 Giai điệu tử thần: Tiểu thuyết Deaver, Jeffery 2016 05/09/2024

626 LC.014540 Cô gái mất tích= Gone girl Flynn, Gillian 2014 05/09/2024



627 LC.014541

Đông Chu liệt quốc: [Tiểu thuyết 

lịch sử] - T.1 Phùng Mộng Long 2014 05/09/2024

628 LC.014542

Trước ngày em đến= Me before 

you: Tiểu thuyết Moyes, Jojo 2016 05/09/2024

629 LC.014543

Án mạng trên chuyến tàu tốc hành 

phương Đông: Truyện trinh thám Christie, Agatha 2015 05/09/2024

630 LC.014544 Chỉ còn một lần: Tiểu thuyết Chu Lai 2018 05/09/2024

631 LC.014545 Chúc một ngày tốt lành: Truyện Nguyễn Nhật Ánh 2017 05/09/2024

632 LC.014546 Mặt của đàn ông: Tạp văn Nguyễn Việt Hà 2010 05/09/2024

633 LC.014547

Người có trái tim trên miền cao 

nguyên & những truyện ngắn khác Saroyan, William 2007 05/09/2024

634 LC.014568 Suối nguồn= The fountainhead Rand, Ayn 2016 05/09/2024

635 LC.014571

Sói và bồ câu= The wolf and the 

dove - T.1

Woodiwiss, 

Kathleen E. 2015 05/09/2024

636 LC.014574

Lửa thương yêu lửa ngục tù= Der 

funke leben: Tiểu thuyết

Remarque, Erich 

Maria 2017 05/09/2024

637 LC.014575

Bức thư của người đàn bà không 

quen Zweig, Stefan 2015 05/09/2024

638 LC.014576

Bức thư của người đàn bà không 

quen Zweig, Stefan 2015 05/09/2024

639 LC.014581

Mở to đôi mắt xinh đẹp của em: 

Tiểu thuyết Liêu Uyển Hồng 2013 05/09/2024

640 LC.014583

Archimedes thân yêu: Tiểu thuyết - 

T.1 Cửu Nguyệt Hi 2016 05/09/2024

641 LC.014584 Thiên vũ - T.1: Ma vân thư viện Bộ Phi Yên 2011 05/09/2024



642 LC.014638 Em phải đến Harvard học kinh tế Lưu Vệ Hoa 2015 05/09/2024

643 LC.014653

Số 1 thế giới Mã Vân và đế chế 

Alibaba Lưu Thế Anh 2017 05/09/2024

644 LC.014659

Bí mật về tiền: Những điều trường 

học không bao giờ dạy bạn Dennis Ng 2015 05/09/2024

645 LC.014681

Tiểu bách khoa cuộc sống thiếu 

nữ 2006 05/09/2024

646 LC.016078

Nước mắt màu xanh thẫm: Tiểu 

thuyết Nguyễn Văn Thiện 2015 29/08/2024

647 LC.016079 Mùa hè đổi hướng: Truyện ngắn Dương Nguyên 2016 29/08/2024

648 LC.016080 Truyện ngắn Chu Lai 2017 29/08/2024

649 LC.016081 Quà tặng của cuộc sống 2016 29/08/2024

650 LC.016082 Ngày đông có nắng: Truyện ngắn Thuỳ Dương 2015 29/08/2024

651 LC.016083 Muốn sống Nicholls, Sally 2008 29/08/2024

652 LC.016084 Này thơ dại, bước chậm lại đi! Nguyệt 2016 29/08/2024

653 LC.016085 Cánh tiên: [Tiểu thuyết] - T.1 Pike, Aprilynne 2013 29/08/2024

654 LC.016086

Cười học: Cải thiện cuộc sống 

bằng tiếng cười Davies, Stephanie 2016 29/08/2024

655 LC.016087

Biểu tượng may mắn trong phong 

thủy Tuệ Chân 2016 29/08/2024

656 LC.016088

Đi lên từ thất bại= Fail up : 20 

lessons on building success from 

failure: 20 bài học thành công từ Smiley, Tavis 2016 29/08/2024



657 LC.016089

Những câu chuyện thành Rome: 

Truyện ngắn Ý Moravia, Alberto 2015 29/08/2024

658 LC.016090 Người ngựa và ngựa người

Nguyễn Công 

Hoan 2016 29/08/2024

659 LC.016091 Bệnh táo bón và cách điều trị 2009 29/08/2024

660 LC.016092 Khôn ngoan trong đối nhân xử thế Vương Đại Quân 2014 29/08/2024

661 LC.016093 Nhật ký viết riêng cho cha 2013 29/08/2024

662 LC.016094 100 câu chuyện về sự giàu có Quách Thành 2016 29/08/2024

663 LC.016095 100 câu chuyện về sự giàu có Quách Thành 2016 29/08/2024

664 LC.016096

9 bí quyết thành công của triệu 

phú Malkani, Vikas 2015 29/08/2024

665 LC.016097

Khám phá sức mạnh để tỏa sáng= 

Shift your brilliance Bailey, Simon T 2017 29/08/2024

666 LC.016098

Làm thế nào để trở thành người tài 

giỏi kiếm tiền 2015 29/08/2024

667 LC.016099

Mười người da đen nhỏ= And 

then there were none Christie, Agatha 2016 29/08/2024

668 LC.016100

Phụ nữ điềm tĩnh là người hạnh 

phúc nhất 2016 29/08/2024

669 LC.016101

Phụ nữ điềm tĩnh là người hạnh 

phúc nhất 2016 29/08/2024

670 LC.016102

Phụ nữ điềm tĩnh là người hạnh 

phúc nhất 2016 29/08/2024

671 LC.016104 Ngàn lẻ bí quyết trong cuộc sống 2006 29/08/2024



672 LC.016105

Đắc nhân tâm: 1001 cách chinh 

phục lòng người 2015 29/08/2024

673 LC.016107

50 điều cần biết để nâng cao cuộc 

sống thời hiện đại 2010 29/08/2024

674 LC.016108

Truyện ngắn đầu tay của các cây 

viết trẻ 2013 29/08/2024

675 LC.016110 3000 mẹo vặt trong gia đình Dược Lan 2006 05/09/2024

676 LC.016111 Đôi bạn Nhất Linh 2009 29/08/2024

677 LC.016112

Yersin Peste & Choléra: Tiểu 

thuyết Deville, Patrick 2016 29/08/2024

678 LC.016113

Hài hước một chút thế giới sẽ 

khác đi The BookWorm 2016 29/08/2024

679 LC.016114 Những chiếc đồng hồ kỳ lạ Christie, Agatha 2015 29/08/2024

680 LC.016115

Đừng để nước đến chân mới nhảy: 

Những bí kíp sáng tạo trong quản 

lý kế hoạch hàng ngày Glei, Jocelyn K. 2014 29/08/2024

681 LC.016116 Ruồi trâu= The Gadfly

Voynich, Ethel 

Lilian 2018 05/09/2024

682 LC.016117

Bắt đầu từ đam mê= It starts with 

passion: Làm điều bạn thích và 

yêu điều bạn làm Abraham, Keith 2017 29/08/2024

683 LC.016118 Giấy thông hành vào đời 2014 29/08/2024

684 LC.016119 555 mẹo vặt 2015 29/08/2024

685 LC.016120 155 món ăn ngon dễ làm 2016 29/08/2024

686 LC.016122

Nửa mặt trời vàng= Half Of  A 

Yellow Sun: Tiểu thuyết

Adichie, 

Chimamanda 

Ngozi 2016 29/08/2024



687 LC.016123

Đi lên từ thất bại= Fail up : 20 

lessons on building success from 

failure: 20 bài học thành công từ Smiley, Tavis 2016 29/08/2024

688 LC.016124

Đắc nhân tâm: 1001 cách chinh 

phục lòng người 2015 29/08/2024

689 LC.016126 Quán gò đi lên: Truyện dài Nguyễn Nhật Ánh 2007 29/08/2024

690 LC.016127 Kiêu hãnh và định kiến Austen, Jane 2016 29/08/2024

691 LC.016128

Những cuộc phiêu lưu của Jamil= 

The adventures of Jamil Umar, Mohammed 2013 29/08/2024

692 LC.016129

Con đường dẫn đến sự giàu có: 7 

bước hành động mỗi ngày McCarthy, May 2016 29/08/2024

693 LC.016130 Bạn chỉ sống có một lần 2018 29/08/2024

694 LC.016132 Trăm năm cô đơn: Tiểu thuyết

Garcia Marquez, 

Gabriel 2015 29/08/2024

695 LC.016133

Tất cả những điều con gái cần 

biết: Mách bảo cho những tháng 

năm hồi hộp nhất đời Ausfelder, Trude 2016 29/08/2024

696 LC.016134

Tôi lựa chọn chính mình= Choose 

yourself: Tìm hạnh phúc, kiếm 

triệu đô, sống cuộc đời mơ ước Altucher, James 2016 29/08/2024

697 LC.016135

Vợ và con gái= Wives and 

daughters: Tiểu thuyết - T.2 Gaskell, Elizabeth 2016 29/08/2024

698 LC.016136

Chuyến xe đêm: Tuyển tập văn 

xuôi tiêu biểu Kỷ niệm 60 năm 

Ngày Thương binh Liệt sĩ 2007 05/09/2024

699 LC.016137

"Cha mẹ" hai tiếng yêu thương: 

Chuyện đặc sắc về lòng biết ơn 

cha mẹ 2015 29/08/2024

700 LC.016138

Phương pháp chế biến 999 món 

ăn Á Âu Lê Thanh Xuân 2015 29/08/2024

701 LC.016139

Một thoáng lam mờ: 100 bài tạp 

văn - Những sắc màu cuộc sống Ma Văn Kháng 2017 29/08/2024



702 LC.016140

Sống trọn vẹn mỗi ngày: Thay đổi 

lớn và hạnh phúc lớn hơn qua 

từng tuần Reeve, Susyn 2017 29/08/2024

703 LC.016141 Vượt Côn Đảo: Tiểu thuyết Phùng Quán 2015 29/08/2024

704 LC.016142

4 giây để thay đổi những thói quen 

xấu và đạt được kết quả như mong 

muốn= Four seconds Bregman, Peter 2017 29/08/2024

705 LC.016143 Trà hoa nữ: Tiểu thuyết Dumas, Alexandre 2017 29/08/2024

706 LC.016144

Phương pháp chế biến 999 món 

ăn Á Âu Lê Thanh Xuân 2015 29/08/2024

707 LC.016145 Chạm mở - T.1 Day, Sylvia 2014 29/08/2024

708 LC.016147

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ: 

Truyện dài

Nguyễn Ngọc 

Thuần 2016 29/08/2024

709 LC.016148

Cẩm nang chữa bệnh tại nhà: 

Bệnh ngoại khoa thường gặp, 

bệnh về da thường gặp, bệnh ngũ 2008 29/08/2024

710 LC.016149

Người đẹp ngậm oan: Tiểu thuyết 

lịch sử Ngô Văn Phú 2010 29/08/2024

711 LC.016151 Tiếu ngạo giang hồ - T.6 Kim Dung 2012 29/08/2024

712 LC.016152 Chiến tranh và hòa bình - T. 1 Tolstoy, Lev 2014 29/08/2024

713 LC.016153 Giông tố Vũ Trọng Phụng 2015 29/08/2024

714 LC.016161

Truyện Kiều: Bản Nôm Tự Đức 

thứ 19 (1866) Nguyễn Du 2015 29/08/2024

715 LC.016162

Hán Sở tranh hùng: Tây Hán chí. 

Có phần lời bàn và thảo luận Mộng Bình Sơn 2012 29/08/2024

716 LC.016163

Cuốn theo chiều gió: Tiểu thuyết - 

T.1

MITCHELL, 

Margaret 2013 29/08/2024



717 LC.016164

Cuốn theo chiều gió: Tiểu thuyết - 

T.2

MITCHELL, 

Margaret 2012 29/08/2024

718 LC.016171

Bá tước Môngtơ Crixtô: Tiểu 

thuyết Dumas, Alexandre 2011 29/08/2024

719 LC.016172 Trong gia đình Malot, Hector 2011 05/09/2024

720 LC.016173 Giã từ vũ khí

Hemingway, 

Ernest 2012 05/09/2024

721 LC.016174 Giã từ vũ khí

Hemingway, 

Ernest 2012 05/09/2024

722 LC.016179 Bình minh ở Sahara: Du kí Di Li 2018 29/08/2024

723 LC.016183 Xem mặt biết người Thiệu Vĩ An 2014 29/08/2024

724 LC.016184 Không bao giờ là cuối: Tuyển thơ Xuân Quỳnh 2017 29/08/2024

725 LC.016185

Bí mật về tiền: Những điều trường 

học không bao giờ dạy bạn Dennis Ng 2015 29/08/2024

726 LC.016186 Truyện kể về các hoàng tử 2010 29/08/2024

727 LC.016187 Mỉm cười và bước tới 2016 29/08/2024

728 LC.016196

Người và xe chạy dưới ánh trăng: 

Tiểu thuyết Hồ Anh Thái 2015 29/08/2024

729 LC.016197

Nghĩ và làm - Hãy sống như hạt 

đậu nhăn nheo= Nghĩ & làm - Hãy 

sống như hạt đậu nhăn nheo Hàn Ni 2016 29/08/2024

730 LC.016198 Đỏ và đen Stendhal 2015 29/08/2024

731 LC.016199 555 mẹo vặt 2015 29/08/2024



732 LC.016201

59 truyện mini nổi tiếng Trung 

Quốc 2010 29/08/2024

733 LC.016202 Câu đố hay nhất Diệu Hương 2016 05/09/2024

734 LC.016203 Câu đố luyện trí thông minh Cẩm Tú 2016 05/09/2024

735 LC.016204 Câu đố luyện trí thông minh Cẩm Tú 2016 05/09/2024

736 LC.016206

Mèo Mốc - Hãy ngắm nhìn bầu 

trời!: Truyện tranh Mèo Mốc 2017 29/08/2024

737 LC.016207 Câu đố hay nhất Diệu Hương 2016 05/09/2024

738 LC.016208 Truyện kể về gương hiếu thảo 2017 29/08/2024

739 LC.016209 Kể chuyện gương hiếu thảo 2016 29/08/2024

740 LC.016211

Lịch sử Việt Nam bằng tranh - 

T.23: Chiến thắng giặc Nguyên 

Mông lần thứ hai 2012 29/08/2024

741 LC.016212 Sống như cây rừng: [Tản văn] Hà Nhân 2016 29/08/2024

742 LC.016213 Tào tháo - T.2 Tào Trọng Hoài 2013 29/08/2024

743 LC.016214 Miếng da lừa Balzăc, Ônôrê Đơ 2005 29/08/2024

744 LC.016215

Đừng để nước đến chân mới nhảy: 

Những bí kíp sáng tạo trong quản 

lý kế hoạch hàng ngày Glei, Jocelyn K. 2014 29/08/2024

745 LC.016216 Phép lịch sự hàng ngày László, Halák 2015 29/08/2024

746 LC.016217 Đi ở nhớ về: Tản văn Ngô Kinh Luân 2015 29/08/2024



747 LC.016218

Xin cứ mãi là trẻ thơ: Tập truyện 

ngắn

Phạm Nguyễn Ca 

Dao 2015 29/08/2024

748 LC.016219 Này thơ dại, bước chậm lại đi! Nguyệt 2016 29/08/2024

749 LC.016240

Những điều bí ẩn trong lịch sử 

Trung Quốc 2010 29/08/2024

750 LC.016247

Những chàng trai xấu tính: Truyện 

dài Nguyễn Nhật Ánh 2017 29/08/2024

751 LC.016248 Những cô em gái: Truyện dài Nguyễn Nhật Ánh 2016 29/08/2024

752 LC.016249 Thằng quỷ nhỏ: Truyện dài Nguyễn Nhật Ánh 2017 29/08/2024

753 LC.016250

Chuyện cổ tích dành cho người 

lớn: Tập truyện Nguyễn Nhật Ánh 2017 29/08/2024

754 LC.016251 Sương khói quê nhà: Tạp văn Nguyễn Nhật Ánh 2016 29/08/2024

755 LC.016252

Bí mật của may mắn= Good luck: 

Bí quyết tạo nên may mắn trong 

công việc, tình yêu và cuộc sống Rovira, Alex 2006 05/09/2024

756 LC.016253 Bàn có năm chỗ ngồi: Truyện dài Nguyễn Nhật Ánh 2017 29/08/2024

757 LC.016254 Nữ sinh: Truyện dài Nguyễn Nhật Ánh 2017 29/08/2024

758 LC.016255 Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Nguyễn Nhật Ánh 2017 29/08/2024

759 LC.016256 Bàn có năm chỗ ngồi: Truyện dài Nguyễn Nhật Ánh 2017 29/08/2024

760 LC.016257 Kể chuyện thần đồng Việt Nam 2016 05/09/2024

761 LC.016258 Kể chuyện thần đồng Việt Nam 2016 05/09/2024



762 LC.016259 Kể chuyện gương hiếu thảo 2016 29/08/2024

763 LC.016261 Anh Thơ toàn tập - T.1: Thơ Anh Thơ 2018 05/09/2024

764 LC.016262 Anh Thơ toàn tập - T.2: Hồi ký Anh Thơ 2018 05/09/2024

765 LC.016265 Thơ chọn Vương Tâm 2020 29/08/2024

766 LC.016266 Làng văn hóa Trường Lưu Nguyễn Huy Mỹ 2020 29/08/2024

767 LC.016268 Sương khói quê nhà: Tạp văn Nguyễn Nhật Ánh 2016 29/08/2024

768 LC.016269 Trước vòng chung kết: Truyện dài Nguyễn Nhật Ánh 2016 29/08/2024

769 LC.020283 Vĩnh biệt Janette: Tiểu thuyết Robbins, Harold 2001 05/09/2024

770 LC.020287 Những bà mẹ phi thường Dương Hồng Anh 2013 05/09/2024

771 LC.020289 Phi hữu - T.2 Lam Lâm 2016 05/09/2024

772 LC.020290 Thời đàm 2013 05/09/2024

773 LC.020294

Chuyện tình người lính biển: Tập 

truyện ngắn 2014 05/09/2024

774 LC.020410

Đại Nam Thực Lục chính biên đệ 

lục kỷ phụ biên 2012 05/09/2024

775 LC.020581 Lắng nghe điều bình thường 2015 04/09/2024

776 LC.020582 Lắng nghe điều bình thường 2015 04/09/2024



777 LC.025062

Việt Nam anh kiệt: Tiểu thuyết 

lịch sử Phạm Minh Kiên 2015 04/09/2024

778 LC.025063 Chí Phèo Nam Cao 2013 04/09/2024

779 LC.025064

Hình như là mưa ngâu: Tập truyện 

ngắn Dương Hằng 2015 04/09/2024

780 LC.029211 Nam Bộ - Những nhân vật lịch sử Nguyên Hùng 2015 05/09/2024

781 LC.029701 Võ Văn Kiệt - Người thắp lửa 2017 05/09/2024

782 LC.030000 Chúng tôi: Tiểu thuyết

Zamyatin, 

Yevgeny 2017 05/09/2024

783 LC.030001 Chúng tôi: Tiểu thuyết

Zamyatin, 

Yevgeny 2017 05/09/2024

784 LC.030008

Lột trần CEO= The naked CEO: 

Từ một học sinh cá biệt đến một 

CEO đột phá Malley, Alex 2016 05/09/2024

785 LC.030009

Lãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hay= 

Good leaders ask great questions Maxwell John C. 2017 05/09/2024

786 LC.030011

Lãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hay= 

Good leaders ask great questions Maxwell John C. 2017 05/09/2024

787 LC.030017

Hoa trôi giữa dòng: Tập truyện 

ngắn Nguyễn Văn Học 2017 05/09/2024

788 LC.030018

Đèn trời trên bến không trăng: 

Tập truyện ngắn

Cao Nguyệt 

Nguyên 2015 05/09/2024

789 LC.030019

Biết tới khi nào mưa thôi rơi: Tập 

truyện ngắn Văn Thành Lê 2015 05/09/2024

790 LC.030106 Ván cờ đêm: Tập truyện Đàm Huy Đông 2017 05/09/2024

791 LC.030198

Cẩm nang phòng và chữa bệnh 

bằng ẩm thực dân gian - T.2

Hoàng Khánh 

Toàn 2014 05/09/2024



792 LC.030199

Công thức thành công của doanh 

nhân: Điều làm nên sự khác biệt 

của các triệu phú Sprake, Colin 2016 05/09/2024

793 LC.030327

Cẩm nang dinh dưỡng cho phụ nữ 

thời kỳ kinh nguyệt 2008 05/09/2024

794 LC.030356

Những điều cấm kỵ trong xử thế 

cuộc sống Lý Thanh Vân 2008 05/09/2024

795 LC.030369 Đại Nam nhất thống chí - T.2 2012 04/09/2024

796 LC.030468 Thơ trữ tình Brecht, Bertolt 2006 04/09/2024

797 LC.030469 Lá tình: Tập truyện ngắn Vương Tâm 2007 04/09/2024

798 LC.030470

Về thôi nguyên quán: Tập truyện 

ngắn chọn lọc Phạm Ngọc Tiến 2017 04/09/2024

799 LC.031087

Bác sĩ tốt nhất là chính mình: 

Những lời khuyên bổ ích cho sức 

khoẻ - T.4 2018 05/09/2024

800 LC.031089

Bác sĩ tốt nhất là chính mình: 

Những lời khuyên bổ ích cho sức 

khoẻ - T.4 2018 05/09/2024

801 LC.032615 Đất rừng phương Nam Đoàn Giỏi 2019 05/09/2024

802 LC.032621 Người mẹ cầm súng Nguyễn Thi 2018 05/09/2024

803 LC.032645

Sử ta - Chuyện xưa kể lại - T.4: 

Nhà Nguyễn, thời thuộc Pháp và 

cuộc cách mạng giải phóng dân 

Nguyễn Huy 

Thắng 2019 04/09/2024

804 LC.032750

Những truyện hay viết cho thiếu 

nhi Nguyên Hồng 2019 05/09/2024

805 LC.032753

Những truyện hay viết cho thiếu 

nhi Phạm Hổ 2019 05/09/2024

806 LC.032756

Những truyện hay viết cho thiếu 

nhi Phạm Hổ 2019 05/09/2024



807 LC.032902

Những truyện hay viết cho thiếu 

nhi Phong Thu 2018 04/09/2024

808 LC.032903

Những truyện hay viết cho thiếu 

nhi Phong Thu 2018 04/09/2024

809 LC.033267 Peter Pan

Barrie, James 

Matthew 2019 05/09/2024

810 LC.033303 Ngựa ô yêu dấu Sewell, Anna 2016 05/09/2024

811 LC.033592

Chuyện Pape và Popo - Cầu 

vồng= Papepopo rainbow Shim Seung Hyun 2016 05/09/2024

812 LC.033886

Nói sao cho trẻ chịu nghe và nghe 

sao cho trẻ chịu nói= How to talk 

so kids will listen and listen so Faber, Adele 2017 05/09/2024

813 LC.033929

20 bí quyết giúp teen sống không 

lo lắng và tỏa sáng: Hạnh phúc và 

thư thái Locatelli, Marine 2018 05/09/2024

814 LC.033940 Anh chàng Hobbit= The Hobbit Tolkien, J.R.R 2017 05/09/2024

815 LC.033941 Anh chàng Hobbit= The Hobbit Tolkien, J.R.R 2017 05/09/2024

816 LC.034281 Thời thơ ấu: Tự truyện Gorky, Makxim 2018 05/09/2024

817 LC.034285 Truyện cổ Andersen

Andersen, Hans 

Christian 2019 05/09/2024

818 LC.034297

Ba ơi, mình đi đâu= Où on va, 

papa?

Fournier, Jean 

Louis 2018 05/09/2024

819 LC.034299

Ba ơi, mình đi đâu= Où on va, 

papa?

Fournier, Jean 

Louis 2018 05/09/2024

820 LC.034307 Hòn đất: Tiểu thuyết Anh Đức 2013 05/09/2024

821 LC.034320 Tuổi thơ im lặng Duy Khán 2018 04/09/2024



822 LC.034379

Cuộc đời của Pi= Life of Pi: Tiểu 

thuyết Martel, Yann 2019 05/09/2024

823 LC.034515

Cha mẹ phải làm gì khi con chậm 

chạp? Lỗ Bằng Trình 2019 05/09/2024

824 LC.034551 Câu trả lời chỉ một Tachihara Erika 2017 04/09/2024

825 LC.034730 Cẩm nang an toàn cho con bạn Lâm Trinh 2011 04/09/2024

826 LC.035192 Tình thầy trò Nguyễn Hạnh 2019 05/09/2024

827 LC.035218 Tình mẫu tử Nguyễn Hạnh 2018 05/09/2024

828 LC.035364

Học cách học tập: Kĩ năng không 

thể thiếu dành cho học sinh thế kỉ 

21 2019 05/09/2024

829 LC.035376

Những truyện hay viết cho thiếu 

nhi Trần Hoài Dương 2018 05/09/2024

830 LC.035389

Phục sinh: Ấn phẩm đặc biệt : 

Truyện tranh 2018 05/09/2024

831 LC.035426 Tiếng gọi của hoang dã London, Jack 2018 05/09/2024

832 LC.035427 Tiếng gọi của hoang dã London, Jack 2018 05/09/2024

833 LC.035448 Thi nhân Việt Nam 1932 - 1941 Hoài Thanh 2016 05/09/2024

834 LC.035590

Những câu chuyện khuyến khích 

trẻ say mê học hỏi: Sách dành cho 

lứa tuổi từ 7 đến 14 tuổi 2016 04/09/2024

835 LC.035690

Giữ ấm cho bé: Bí quyết giữ gìn 

sức khỏe cho con của cha mẹ Nhật Yumi Ishihara 2016 05/09/2024

836 LC.035779 Nhật ký mèo Liggen: Truyện ngắn

Nguyễn Thị Kim 

Ngân 2012 04/09/2024



837 LC.035809 Điều trái tim muốn nói 2018 05/09/2024

838 LC.035838

Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm= 

The curious incident of the dog in 

the night time Haddon, Mark 2017 05/09/2024

839 LC.035867 Tuổi thơ dữ dội - T.1 Phùng Quán 2017 05/09/2024

840 LC.035880 Tiếng thu Hồ Dzếnh 2016 05/09/2024

841 LC.035881 Tiếng thu Hồ Dzếnh 2016 05/09/2024

842 LC.035964 Lối sống tối giản của người Nhật Sasaki Fumio 2017 05/09/2024

843 LC.035966 5 phút khích lệ trẻ mỗi ngày 2018 04/09/2024

844 LC.035969 5 phút khích lệ trẻ mỗi ngày 2018 05/09/2024

845 LC.035992

999 lá thư gửi cho chính mình: 

Tản văn - T.1: Mong bạn trở 

thành phiên bản hoàn hảo nhất Miêu Công Tử 2019 05/09/2024

846 LC.036038

Lời vàng của bố= Shit my dad 

says Halpern, Justin 2018 05/09/2024

847 LC.036045

Mẹ Nhật truyền cảm hứng học cho 

con như thế nào? Sugahara Yuko 2017 04/09/2024

848 LC.036280

Nghĩ giàu và làm giàu= Think and 

grow rich Hill, Napoleon 2019 05/09/2024

849 LC.036283

Nghĩ giàu và làm giàu= Think and 

grow rich Hill, Napoleon 2019 05/09/2024

850 LC.036284

Nghĩ giàu và làm giàu= Think and 

grow rich Hill, Napoleon 2019 05/09/2024

851 LC.036574 Nắp biển: Tiểu thuyết

Banana 

Yoshimoto 2018 05/09/2024



852 LC.036719

Hỏi đáp về mọi chuyện?: Sức 

khoẻ và đời sống Nguyễn Lân Dũng 2018 05/09/2024

853 LC.036738

Chuyến tàu đêm trên dải Ngân 

Hà: Truyện thiếu nhi Kenji Miyazawa 2018 04/09/2024

854 LC.036791 Sơn dương trắng: Tập truyện ngắn Văn Thành 2018 04/09/2024

855 LC.036935 Bình minh ở Sahara: Du kí Di Li 2018 05/09/2024

856 LC.036941 Vũ Như Tô

Nguyễn Huy 

Tưởng 2007 05/09/2024

857 LC.037076 Bạn thân= Ponderosa: Tiểu thuyết Sieben, Michael 2019 05/09/2024

858 LC.037123 Thủy hử Thi Nại Am 2018 05/09/2024

859 LC.037133 Còn lại những yêu thương 2019 05/09/2024

860 LC.037177

Món xưa vị nay: Nét đương đại 

trong ẩm thực Việt Võ Hoàng Nhân 2019 05/09/2024

861 LC.037179

Món xưa vị nay: Nét đương đại 

trong ẩm thực Việt Võ Hoàng Nhân 2019 05/09/2024

862 LC.037180

Ăn chay trong Yoga: Tái tạo 

nguồn năng lượng tích cực Thuý Oanh 2019 05/09/2024

863 LC.037182

Ăn chay trong Yoga: Tái tạo 

nguồn năng lượng tích cực Thuý Oanh 2019 05/09/2024

864 LC.037219 Cung đường mê: Tập truyện ngắn Đặng Lưu San 2018 05/09/2024

865 LC.038004

Làm việc trực tuyến quán xuyến 

tương lai: Giải pháp hữu hiệu cho 

công dân thế hệ 4.0 Fries, Jason 2019 05/09/2024

866 LC.038011

Tôi đã đi du học bằng học bổng 

như thế nào?: Không gì là không 

thể nếu chúng ta biết biến ước mơ Chu Đình Tới 2018 05/09/2024



867 LC.038012

Tôi đã đi du học bằng học bổng 

như thế nào?: Không gì là không 

thể nếu chúng ta biết biến ước mơ Chu Đình Tới 2018 05/09/2024

868 LC.038111 Sống vui khỏe 2019 05/09/2024

869 LC.038169

Người thương đã cũ: Viết cho 

những kỷ niệm chưa một lần nhạt 

nhòa Nguyên Bảo 2019 05/09/2024

870 LC.038217

Gửi tuổi hai mươi tươi đẹp của 

chúng ta Ngưu Doanh 2019 05/09/2024

871 LC.038256 Vụ án mạng thứ sáu: Trinh thám Phạm Cao Củng 2019 05/09/2024

872 LC.038352

Cất cánh cùng lớp 1: Khởi đầu vui 

vẻ cho trẻ thành công Đỗ Xuân Thảo 2019 05/09/2024

873 LC.038416

Tìm lại giấc mơ: Hành trình trên 

nước Mỹ Võ Thị Kim Loan 2019 05/09/2024

874 LC.038471

Trong tận cùng hang ổ: Phóng sự 

điều tra Đỗ Doãn Hoàng 2019 05/09/2024

875 LC.038483

Siêu đầu bếp tương lai= So, you 

want to be a chef: Bạn muốn trở 

thành Gordon Ramsay ư? Trước Bedell, Jane (J.M) 2019 05/09/2024

876 LC.038493

California universities and 

colleges và những điều cần biết 

khi du học Hoa Kỳ Đỗ Hữu Tâm 2019 05/09/2024

877 LC.038648 Thằng gù nhà thờ Đức Bà Huygô, Víchto 2019 05/09/2024

878 LC.038749 Tớ tự tin làm chủ cơ thể Munive, Alex 2019 05/09/2024

879 LC.038867

Ăn kiêng dưỡng sinh và đặt tay 

chữa bệnh Michio Kushi 2017 05/09/2024

880 LC.039027

Động đất: Kỹ năng sinh tồn khi 

gặp nguy hiểm dành cho thanh 

thiếu niên 2018 05/09/2024

881 LC.039131

Quản lý hiệu quả tài sản công= 

The public wealth of nations: 

Sách tham khảo Detter, Dag 2018 04/09/2024



882 LC.039387

Lời nói thẳng: Tập bút ký chính 

luận Ma Văn Kháng 2018 04/09/2024

883 LC.039981

Làng nghề trong bối cảnh xây 

dựng nông thôn mới ở châu thổ 

sông Hồng: Nghiên cứu hai làng Nguyễn Tuấn Anh 2019 04/09/2024

884 LC.040053 Trùng sư: Truyện tranh - T.2 Yuki Urushibara 2018 05/09/2024

885 LC.040054 Trùng sư: Truyện tranh - T.2 Yuki Urushibara 2018 05/09/2024

886 LC.040061 Trùng sư: Truyện tranh - T.4 Yuki Urushibara 2018 05/09/2024

887 LC.040064 Trùng sư: Truyện tranh - T.5 Yuki Urushibara 2018 05/09/2024

888 LC.040065 Trùng sư: Truyện tranh - T.6 Yuki Urushibara 2018 05/09/2024

889 LC.040067 Trùng sư: Truyện tranh - T.6 Yuki Urushibara 2018 05/09/2024

890 LC.040080

Kỹ năng tổ chức các sự kiện trong 

hoạt động công đoàn

Hoàng Thanh 

Xuân 2019 04/09/2024

891 LC.040087

Lịch sử nghiên cứu và phát triển 

cây mít (Artocarpus heterophyllus 

Lam.)

Phạm Hùng 

Cương 2019 05/09/2024

892 LC.040091 Khuyến nông 2019 05/09/2024

893 LC.040095

Nâng cao năng lực áp dụng biện 

pháp tự vệ của Việt Nam trong 

thương mại quốc tế 2019 05/09/2024

894 LC.040100

Bình phẩm Truyện Kiều Nguyễn 

Du Thiện Nhân 2020 05/09/2024

895 LC.040104

Truyện cổ dân tộc Dao từ góc 

nhìn văn hóa

Trần Thị Ngọc 

Anh 2019 04/09/2024

896 LC.040106

Phát triển hạ tầng và dịch vụ trong 

lâm nghiệp - Thực trạng và định 

hướng phát triển ở Việt Nam: 2019 05/09/2024



897 LC.040115

Cây khoai nưa - Kỹ thuật canh tác 

và chế biến

Nguyễn Thị Ngọc 

Huệ 2019 05/09/2024

898 LC.040120

Tổng quan tình hình thanh niên, 

công tác hội và phong trào thanh 

niên giai đoạn 2014 - 2019, giải 2020 04/09/2024

899 LC.040126

Các bài học lý luận chính trị dành 

cho Đoàn viên 2020 05/09/2024

900 LC.040133

Đổi mới tổ chức và hoạt động của 

Công đoàn theo Nghị quyết Đại 

hội XII Công đoàn Việt Nam 2019 05/09/2024

901 LC.040137

Những điều cần biết và hướng dẫn 

thực hiện quy tắc xuất xứ theo 

Hiệp định thương mại tự do 2020 05/09/2024

902 LC.040170

Người con đất quảng kiên trung: 

Hồi ký Lê Hải Lý 2020 05/09/2024

903 LC.040181

Tài nguyên môi trường rừng ngập 

mặn Lê Đức Tuấn 2019 05/09/2024

904 LC.040186

Sổ tay hướng dẫn áp dụng công 

nghệ xử lý nước thải phi tập trung 

Dewats cho trang trại chăn nuôi 

Nguyễn Tùng 

Phong 2019 05/09/2024

905 LC.040188

Nâng cao năng lực áp dụng biện 

pháp tự vệ của Việt Nam trong 

thương mại quốc tế 2019 05/09/2024

906 LC.040199

Bảo vệ quyền của người lao động 

làm việc tại các doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài theo pháp 

Trần Nguyên 

Cường 2019 04/09/2024

907 LC.040212

Công nghệ truyền giống nhân tạo 

trâu bò Hà Văn Chiêu 2019 05/09/2024

908 LC.040218

Tài nguyên môi trường rừng ngập 

mặn Lê Đức Tuấn 2019 05/09/2024

909 LC.040219

Tài nguyên môi trường rừng ngập 

mặn Lê Đức Tuấn 2019 05/09/2024

910 LC.040244

Đà Nẵng hướng đến phát triển bền 

vững 2019 05/09/2024

911 LC.040245

Đà Nẵng hướng đến phát triển bền 

vững 2019 05/09/2024



912 LC.040460

25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh 

trọng tâm: Dành cho học sinh, 

sinh viên, người đi làm,... - T.2 Trang Anh 2020 04/09/2024

913 LC.040488

Phong cách Hồ Chí Minh - Làm 

việc 2020 05/09/2024

914 LC.040724 Món quà Giáng sinh: Truyện dài Đặng Tố Nga 2020 05/09/2024

915 LC.040916 Mùa lạc: Truyện ngắn Nguyễn Khải 2020 05/09/2024

916 LC.040928

Một người Hà Nội: Tập truyện 

ngắn Nguyễn Khải 2020 05/09/2024

917 LC.040929

Một người Hà Nội: Tập truyện 

ngắn Nguyễn Khải 2020 05/09/2024

918 LC.040941

Bạn đang bận gì? Thành công đến 

như thế nào 2019 05/09/2024

919 LC.041016 Truyện Trạng Quỳnh - Trạng Lợn 2020 05/09/2024

920 LC.041018 Truyện Trạng Quỳnh - Trạng Lợn 2020 05/09/2024

921 LC.041021

Cẩm nang sinh tồn= The survival 

manual: Hướng dẫn của phượt thủ 

về cách sống sót nơi hoang dã Polley, Jason 2020 05/09/2024

922 LC.041153

Trái cây đại chiến Zombie - Thế 

giới Robot - T.2: Mê cung robot 2020 05/09/2024

923 LC.041161

Trái cây đại chiến Zombie - Câu 

đố bí ẩn về địa lý 2020 05/09/2024

924 LC.041177 Văn phòng ám sát

Doyle, Athur 

Conan 2019 05/09/2024

925 LC.041182 Thuyền trưởng 15 tuổi Verne, Jules 2019 05/09/2024

926 LC.041184

Taras Bulba - Người hùng 

Cossack Gogol, Nicolas 2019 05/09/2024



927 LC.041186

Taras Bulba - Người hùng 

Cossack Gogol, Nicolas 2019 05/09/2024

928 LC.041191 Robin Hood - Hiệp sĩ rừng xanh Gilbert, Henry 2019 05/09/2024

929 LC.041201 Cái đầu của giáo sư Dowel

Belyaev, 

Alexander 

Romanovich 2019 05/09/2024

930 LC.041596

Tư duy đặt cược= Thinking in 

Bets: Quyết định sáng suốt không 

khi không có đủ thông tin Duke, Annie 2020 05/09/2024

931 LC.042235 Tiếng thời gian 2020 05/09/2024

932 LC.042236 Tiếng thời gian 2020 05/09/2024

933 LC.042407 Lửa khuất: Tiểu thuyết Phan Thái 2020 05/09/2024

934 LC.042466 Đi trốn: Tiểu thuyết Bình Ca 2020 05/09/2024

935 LC.042623

Hoang mang= Hype: Chỉ dẫn của 

bác sĩ để hiểu rõ đúng sai Shapiro, Nina 2020 05/09/2024

936 LC.043168 Kỹ năng sơ cứu tại nhà La Diệu Dân 2021 05/09/2024

937 LC.043652

Phan Văn Khải nhà lãnh đạo kỹ 

trị, đổi mới và nhân hậu: Những 

hồi ức đặc biệt 2018 05/09/2024

938 LC.043825

Quản lý sếp và đồng cấp= HBR 

guide to managing up and across 2021 04/09/2024

939 LC.043826

Quản lý sếp và đồng cấp= HBR 

guide to managing up and across 2021 04/09/2024

940 LC.043842

Cẩm nang báo chí trực tuyến= The 

online journalism handbook: Kỹ 

năng sinh tồn và lớn mạnh trong Bradshaw, Paul 2021 05/09/2024

941 LC.043888

Chat với startups - T.1: Từ ý 

tưởng đến gọi vốn thành công Lê Mỹ Nga 2021 05/09/2024



942 LC.043889

Chat với startups - T.1: Từ ý 

tưởng đến gọi vốn thành công Lê Mỹ Nga 2021 05/09/2024

943 LC.043890

Chat với startups - T.1: Từ ý 

tưởng đến gọi vốn thành công Lê Mỹ Nga 2021 05/09/2024

944 LC.043985

Cuộc sống vô cùng đáng ghét may 

mà mình vẫn cứ đáng yêu Lâm Đế Hoán 2021 05/09/2024

945 LC.043986

Cuộc sống vô cùng đáng ghét may 

mà mình vẫn cứ đáng yêu Lâm Đế Hoán 2021 05/09/2024

946 LC.044143

Tạo giống lúa chuyển gen nâng 

cao khả năng chống chịu hạn

Phạm Thị Thu 

Hằng 2022 05/09/2024

947 LC.044144

Tạo giống lúa chuyển gen nâng 

cao khả năng chống chịu hạn

Phạm Thị Thu 

Hằng 2022 05/09/2024

948 LC.044425

An toàn bức xạ - Những điều cần 

biết 2021 04/09/2024

949 LC.044426

An toàn bức xạ - Những điều cần 

biết 2021 04/09/2024

950 LC.044481

Tác phẩm chọn lọc: Tập kịch bản 

Cải lương Phạm Văn Quý 2021 04/09/2024

951 LC.044659

Burn the business plan: Câu 

chuyện khởi nghiệp từ những gã 

khổng lồ công nghệ= Burn the Schramm, Carl J. 2018 04/09/2024

952 LC.044665

Phụ nữ sau sinh rối nhiễu tâm lý 

và biện pháp hỗ trợ: Sách chuyên 

khảo

Trần Thị Minh 

Đức 2018 05/09/2024

953 LC.044666

Phụ nữ sau sinh rối nhiễu tâm lý 

và biện pháp hỗ trợ: Sách chuyên 

khảo

Trần Thị Minh 

Đức 2018 05/09/2024

954 LC.044680

Hướng dẫn thực hành kế toán đơn 

vị sự nghiệp Võ Văn Nhị 2009 05/09/2024

955 LC.044698

Tổ chức giáo dục kĩ năng sống 

cho học sinh: Sách tham khảo 

dành cho giáo viên và cha mẹ

Nguyễn Thị Út 

Sáu 2021 04/09/2024

956 LC.044699

Tổ chức giáo dục kĩ năng sống 

cho học sinh: Sách tham khảo 

dành cho giáo viên và cha mẹ

Nguyễn Thị Út 

Sáu 2021 04/09/2024



957 LC.044709

Kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm 

tra, giám sát của đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh 2021 05/09/2024

958 LC.045364

Thỏa ước thứ năm= The fifth 

agreement: Tìm về bản thể chân 

thật Ruiz, Don Miguel 2021 05/09/2024

959 LC.045373

Mái ấm chốn rừng sâu - T.2: Món 

quà tuyệt vời nhất George, Kallie 2021 05/09/2024

960 LC.045376

Mái ấm chốn rừng sâu - T.1: Ngôi 

nhà đích thực George, Kallie 2021 05/09/2024

961 LC.045395

Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá 

khứ Youngtak Kim 2022 05/09/2024

962 LC.045396

Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá 

khứ Youngtak Kim 2022 05/09/2024

963 LC.045445

Từng bước chinh phục thế giới cờ 

vua: Bài tập thực hành - T.1 Phùng Đức Tường 2021 05/09/2024

964 LC.045763 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 2021 05/09/2024

965 LC.045773

Luật Biên phòng Việt Nam năm 

2020 2021 05/09/2024

966 LC.045774

Luật Biên phòng Việt Nam năm 

2020 2021 05/09/2024

967 LC.045775 Luật thỏa thuận quốc tế năm 2020 2021 05/09/2024

968 LC.045776 Luật thỏa thuận quốc tế năm 2020 2021 05/09/2024

969 LC.045803

Quản trị rủi ro tại các ngân hàng 

thương mại Việt Nam trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế: Sách 

Tô Thị Ánh 

Dương 2021 04/09/2024

970 LC.045804

Quản trị rủi ro tại các ngân hàng 

thương mại Việt Nam trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế: Sách 

Tô Thị Ánh 

Dương 2021 05/09/2024

971 LC.046140

Chiêm tinh học cơ bản= 

Llewellyn's complete book of 

astrology: The easy way to learn Riske, Kris Brandt 2021 04/09/2024



972 LC.046151

Chuyện trà: Lịch sử một thức 

uống lâu đời của người Việt Trần Quang Đức 2022 05/09/2024

973 LC.046152

Chuyện trà: Lịch sử một thức 

uống lâu đời của người Việt Trần Quang Đức 2022 05/09/2024

974 LC.046169

Harry Potter - T.3: Harry Potter và 

tên tù nhân ngục Azkaban = Harry 

Potter and the prisoner of Rowling, J. K. 2021 04/09/2024

975 LC.046184

Ngày trôi nhưng không thôi trân 

trọng: 7 nghi thức thực hành lòng 

biết ơn Masserini, Simone 2021 05/09/2024

976 LC.046224

Một số vấn đề về chính sách dân 

tộc ở Việt Nam: Lí luận và thực 

tiễn

Nguyễn Lâm 

Thành 2021 04/09/2024

977 LC.046450 Trà hoa nữ: Tiểu thuyết Dumas, Alexandre 2011 04/09/2024

978 LC.046470 Tuyển thơ tình người 2022 05/09/2024

979 LC.046488 Chơi đàn guitar bằng hình ảnh Dick, Arthur 2019 05/09/2024

980 LC.046491 Cốt tủy thực dưỡng Trần Ngọc Tài 2013 05/09/2024

981 LC.046492

Văn hoá, văn nghệ dân gian đất 

Quảng dưới góc nhìn đương đại Bùi Văn Tiếng 2015 05/09/2024

982 LC.046493

Fabrê: Tranh truyện dành cho lứa 

tuổi thiếu niên 2021 05/09/2024

983 LC.046501

Người tình hai thế kỷ: Tập truyện 

ngắn Trương Tri 2022 05/09/2024

984 LC.046684

Kỹ thuật trồng một số loài cây ăn 

quả giá trị cao

Nguyễn Mạnh 

Hùng 2023 05/09/2024

985 LC.046686

Kỹ thuật trồng một số loài cây ăn 

quả giá trị cao

Nguyễn Mạnh 

Hùng 2023 05/09/2024

986 LC.046693

Bệnh mới phổ biến ở gia cầm Việt 

Nam Lê Văn Năm 2022 05/09/2024



987 LC.046694

Bệnh mới phổ biến ở gia cầm Việt 

Nam Lê Văn Năm 2022 05/09/2024

988 LC.046703

Kỹ thuật sử dụng thuốc trừ sâu an 

toàn 2013 05/09/2024

989 LC.046704

Kỹ thuật sử dụng thuốc trừ sâu an 

toàn 2013 05/09/2024

990 LC.046729 Đi bộ và sức khỏe

Nguyễn Ngọc Kim 

Anh 2022 05/09/2024

991 LC.046730 Đi bộ và sức khỏe

Nguyễn Ngọc Kim 

Anh 2022 05/09/2024

992 LC.046735 Thảo dược chữa bệnh nhi khoa Nguyễn Văn Đức 2016 05/09/2024

993 LC.046736 Thảo dược chữa bệnh nhi khoa Nguyễn Văn Đức 2016 05/09/2024

994 LC.046738

Công nghệ sơ chế, bảo quản một 

số loại trái cây Lê Hà Hải 2022 05/09/2024

995 LC.046739

Công nghệ sơ chế, bảo quản một 

số loại trái cây Lê Hà Hải 2022 05/09/2024

996 LC.047284

Hướng tới một nền kiến trúc mới= 

Vers une architecture 2020 04/09/2024

997 LC.047288

Nhận thức kiến trúc Việt Nam 

mới: Tự chủ, kết tinh văn hóa - 

Đổi mới đô thị, phát triển nông Lê Xuân Trường 2020 04/09/2024

998 LC.047289

Nhận thức kiến trúc Việt Nam 

mới: Tự chủ, kết tinh văn hóa - 

Đổi mới đô thị, phát triển nông Lê Xuân Trường 2020 04/09/2024

999 LC.047291

Tổ chức không gian nhóm nhà ở 

chung cư theo hướng kiến trúc 

xanh 2020 04/09/2024

1000 LC.047292

Tổ chức không gian nhóm nhà ở 

chung cư theo hướng kiến trúc 

xanh 2020 04/09/2024

P. Trưởng Phòng


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































